
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 7 năm  2015
BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: LÊ MINH CƯỜNG
MSHS: 13B3080104

Ngày sinh: 04/7/1994
Nơi sinh: Thanh Hóa

Lớp: 13TC-Đ1
Khóa học: 2013 - 2015

Ngành: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	ĐIỂM

HỌC 

PHẦN
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	ĐIỂM

HỌC 

PHẦN

	Năm học: 2013 - 2014

	1
	Giáo dục chính trị
	5
	7.0
	13
	Giáo dục thể chất 1
	1
	7.8

	2
	Anh văn 1
	4
	5.5
	14
	Pháp luật
	2
	5.4

	3
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	5.9
	15
	Tin học cơ bản
	4
	5.6

	4
	Kỹ thuật điện tử
	3
	5.7
	16
	Anh văn 2
	4
	7.6

	5
	An toàn điện
	2
	5.0
	17
	Vẽ kỹ thuật
	2
	3.7

	6
	Vật liệu điện
	2
	6.2
	18
	Đo lường và cảm biến
	3
	7.6

	7
	Cung cấp điện
	4
	5.5
	19
	Truyền động điện
	3
	6.3

	8
	Lý thuyết mạch điện
	4
	5.4
	20
	Điện tử công suất
	3
	5.0

	9
	Khí cụ điện
	2
	5.4
	21
	Điều khiển Logic
	2
	6.4

	10
	Vẽ thiết kế điện
	2
	5.2
	22
	Thực tập Điện cơ bản
	5
	5.1

	11
	Máy điện
	4
	6.4
	23
	Giáo dục thể chất 2
	1
	7.3

	12
	Thực tập Vẽ thiết kế điện
	2
	6.0
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	5.9

	Năm học: 2014 - 2015

	24
	Anh văn chuyên ngành
	2
	1.8
	31
	Thực tập Trang bị điện – Điện tử cơ bản
	3
	5.4

	25
	Cơ kỹ thuật
	2
	5.1
	32
	Thực tập Kỹ thuật điện tử
	5
	6.0

	26
	Trang bị điện
	4
	5.4
	33
	Thực tập PLC
	3
	6.8

	27
	Điều khiển lập trình (PLC)
	3
	6.0
	34
	Thực tập Tốt nghiệp
	8
	10.0

	28
	Điều khiển điện – Khí nén
	2
	5.9
	35
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	5
	5.5

	29
	Thực tập Sửa chữa máy điện
	4
	5.6
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.4

	30
	Thực tập Sửa chữa điện
	4
	5.0
	
	




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 7 năm  2015

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN VĂN KHÁNH
MSHS: 13B3080032

Ngày sinh: 17/8/1995
Nơi sinh: Nghệ An

Lớp: 13TC-Đ1
Khóa học: 2013 - 2015


Ngành: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	ĐIỂM

HỌC 

PHẦN
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	ĐIỂM

HỌC 

PHẦN

	Năm học: 2013 - 2014

	1
	Giáo dục chính trị
	5
	5.7
	13
	Giáo dục thể chất 1
	1
	8.0

	2
	Anh văn 1
	4
	5.2
	14
	Pháp luật
	2
	5.4

	3
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	7.4
	15
	Tin học cơ bản
	4
	5.4

	4
	Kỹ thuật điện tử
	3
	6.4
	16
	Anh văn 2
	4
	5.2

	5
	An toàn điện
	2
	6.0
	17
	Vẽ kỹ thuật
	2
	6.0

	6
	Vật liệu điện
	2
	5.7
	18
	Đo lường và cảm biến
	3
	6.9

	7
	Cung cấp điện
	4
	5.1
	19
	Truyền động điện
	3
	5.7

	8
	Lý thuyết mạch điện
	4
	5.3
	20
	Điện tử công suất
	3
	5.0

	9
	Khí cụ điện
	2
	6.0
	21
	Điều khiển Logic
	2
	4.9

	10
	Vẽ thiết kế điện
	2
	5.7
	22
	Thực tập Điện cơ bản
	5
	6.5

	11
	Máy điện
	4
	5.4
	23
	Giáo dục thể chất 2
	1
	8.5

	12
	Thực tập Vẽ thiết kế điện
	2
	6.0
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	5.7

	Năm học: 2014 - 2015

	24
	Anh văn chuyên ngành
	2
	6.6
	31
	Thực tập Trang bị điện – Điện tử cơ bản
	3
	6.5

	25
	Cơ kỹ thuật
	2
	5.0
	32
	Thực tập Kỹ thuật điện tử
	5
	5.3

	26
	Trang bị điện
	4
	6.8
	33
	Thực tập PLC
	3
	6.3

	27
	Điều khiển lập trình (PLC)
	3
	5.1
	34
	Thực tập Tốt nghiệp
	8
	8.8

	28
	Điều khiển điện – Khí nén
	2
	6.0
	35
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	5
	6.9

	29
	Thực tập Sửa chữa máy điện
	4
	6.2
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.7

	30
	Thực tập Sửa chữa điện
	4
	8.0
	
	




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 8 năm  2015

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: LÊ VĂN TÚ
Lớp: 06T-Đ1 


Ngày sinh: 08/8/1988
Nơi sinh: Đồng Nai

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 2006 - 2008


Ngành: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP


	NĂM HỌC
	TÊN MÔN HỌC
	TỔNG SỐ

TIẾT (CA)
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	NĂM I

(2006-2007)
	Kỹ thuật điện
	105 tiết
	7.3

	
	Khí cụ điện
	45 tiết
	7.0

	
	Thực tập Điện chuyên ngành
	72 ca
	7.2

	
	Anh văn
	120 tiết
	8.1

	
	Thể dục
	60 tiết
	8.2

	
	Vật liệu điện
	30 tiết
	6.8

	
	Vẽ kỹ thuật
	45 tiết
	5.9

	
	An toàn lao động
	30 tiết
	7.0

	
	Chính trị
	90 tiết
	8.3

	
	Tin học
	60 tiết
	6.0

	
	Đo lường điện
	45 tiết
	7.7

	
	Máy điện
	45 tiết
	7.5

	
	Pháp luật
	30 tiết
	6.2

	
	Vẽ điện
	45 tiết
	6.3

	
	Cơ kỹ thuật
	45 tiết
	5.8

	NĂM II

(2007-2008)
	Điện tử công nghiệp
	120 tiết
	6.4

	
	Cung cấp điện
	90 tiết
	7.2

	
	Trang bị điện
	90 tiết
	7.6

	
	PLC
	45 tiết
	5.0

	
	Thực tập Điện chuyên ngành
	36 ca
	7.8

	
	Máy điện
	45 tiết
	5.7

	
	Thực tập Điện tử công nghiệp
	24 ca
	5.3

	
	Thực tập tốt nghiệp
	8 tuần
	9.0

	
	Giáo dục quốc phòng
	75 tiết
	6.5



ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
· CHÍNH TRỊ
:
8.0


· LÝ THUYẾT TỔNG HỢP
:
7.5


· THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
:
8.0
                                                      




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm  2015

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN THANH BÌNH
Lớp: 00T-ĐT1 


Ngày sinh: 12/12/1981
Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC KỸ THUẬT
Khóa học: 2000 - 2002

Ngành: ĐIỆN TỬ


	NĂM HỌC
	TÊN MÔN HỌC
	TỔNG SỐ

TIẾT (GIỜ)
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	NĂM I

(2000-2001)
	Điện kỹ thuật
	120 tiết
	6.0

	
	Điện tử công nghiệp
	80 tiết
	7.3

	
	Kỹ thuật Điện tử chuyên ngành
	120 tiết
	7.4

	
	Chính trị
	130 tiết
	6.9

	
	Thể dục
	60 tiết
	8.1

	
	Anh văn kỹ thuật
	80 tiết
	8.0

	
	Vật liệu điện
	60 tiết
	6.2

	
	Kỹ thuật xung
	40 tiết
	6.6

	
	Tin học căn bản
	60 tiết
	5.4

	
	Vẽ điện
	40 tiết
	7.0

	
	Thực tập Điện cơ bản
	189 giờ
	7.1

	
	Vẽ kỹ thuật
	60 tiết
	8.1

	
	Cơ kỹ thuật
	60 tiết
	6.6

	
	Đo lường điện
	60 tiết
	6.3

	
	An toàn lao động
	40 tiết
	7.5

	NĂM II

(2001-2002)
	Kỹ thuật số
	60 tiết
	9.0

	
	Kỹ thuật điện tử chuyên ngành
	80 tiết
	7.0

	
	Thực tập Điện tử chuyên ngành
	399 giờ
	7.6

	
	Tổ chức sản xuất 
	40 tiết
	7.0

	
	Kỹ thuật vi xử lý
	40 tiết
	8.7

	
	Thực tập Điện tử cơ bản
	189 giờ
	7.6



ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
· LÝ THUYẾT
:
5.0


· THỰC HÀNH
:
8.0
· QUÂN SỰ
:
8.0
XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: KHÁ
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm  2015

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: ĐINH ĐỨC TUẤN
Lớp: 07T-Đ1 


Ngày sinh: 08/01/1989
Nơi sinh: Kiên Giang

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 2007 - 2009

Ngành: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP


	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	ĐIỂM

HỌC PHẦN
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	ĐIỂM

HỌC PHẦN

	Năm học: 2007 - 2008

	1
	Chính trị 1
	3
	6.0
	11
	Anh văn 2
	4
	6.0

	2
	Tin học cơ bản
	3
	5.6
	12
	Thể dục – Thể thao 2
	2
	9.2

	3
	Anh văn 1
	4
	5.5
	13
	Đo lường điện
	2
	6.4

	4
	Thể dục – Thể thao 1
	2
	8.3
	14
	Vẽ kỹ thuật
	2
	6.9

	5
	Kỹ thuật điện
	5
	7.0
	15
	Cơ kỹ thuật
	2
	5.2

	6
	An toàn lao động
	2
	6.2
	16
	Máy điện
	4
	6.3

	7
	Cung cấp điện
	4
	6.0
	17
	Điện tử công nghiệp 1
	3
	5.2

	8
	Thực tập Cung cấp điện
	5
	6.7
	18
	Thực tập Máy điện 1
	5
	6.8

	9
	Chính trị 2
	3
	5.5
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.0

	10
	Giáo dục pháp luật
	2
	6.4
	
	

	Năm học: 2008 - 2009

	19
	Điện tử công nghiệp 2
	2
	6.2
	25
	Thực tập Trang bị điện 1
	5
	7.5

	20
	Trang bị điện
	4
	5.7
	26
	Thực tập Trang bị điện 2
	2
	5.9

	21
	Thực tập Điện tử cơ bản
	2
	6.3
	27
	Thực tập PLC + Khí nén
	3
	6.5

	22
	Thực tập Máy điện 2
	3
	6.9
	28
	Thực tập Tốt nghiệp
	8
	10.0

	23
	Thực tập Điện tử công nghiệp 1
	2
	6.9
	29
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	5
	7.8

	24
	Thực tập Điện tử công nghiệp 2
	3
	6.1
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	7.4

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Chính trị
	5.5
	
	Xếp loại Tốt nghiệp
	
	TB

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp
	5.0
	
	Xếp loại rèn luyện toàn khóa
	
	TB Khá

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	7.0
	
	
	
	




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm  2015

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN TẤN PHÁT
Lớp: 04 Đ6 


Ngày sinh: 02/8/1986
Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Bậc đào tạo: CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
Khóa học: 2004 - 2006

Ngành: ĐIỆN XÍ NGHIỆP


	NĂM HỌC
	TÊN MÔN HỌC
	TỔNG SỐ

TIẾT (CA)
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	NĂM I

(2004-2005)
	Chính trị
	60 tiết
	6.6

	
	Kỹ thuật điện
	90 tiết
	5.8

	
	Thực tập Điện cơ bản
	48 ca
	5.8

	
	Đo lường điện
	45 tiết
	5.2

	
	Lý thuyết chuyên môn
	105 tiết
	5.5

	
	Thực tập Chuyên ngành
	51 ca
	5.4

	
	Pháp luật
	30 tiết
	6.7

	
	Thể dục
	60 tiết
	7.7

	
	Vẽ kỹ thuật
	45 tiết
	6.5

	
	Thực tập Điện tử cơ bản
	24 ca
	5.3

	
	Tin học
	60 tiết
	6.1

	
	An toàn lao động
	30 tiết
	5.5

	
	Cơ kỹ thuật
	45 tiết
	4.9

	NĂM II

(2005-2006)
	Lý thuyết chuyên môn
	195 tiết
	6.5

	
	Thực tập Chuyên ngành
	93 ca
	6.5

	
	Giáo dục quốc phòng
	75 tiết
	6.6

	
	Thực tập Tốt nghiệp
	48 ca
	10.0



ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
· CHÍNH TRỊ
: 5.0


· LÝ THUYẾT NGHỀ
: 5.0
· THỰC HÀNH NGHỀ
: 6.0
XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: TRUNG BÌNH
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm  2015

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN THÚY HẰNG
Lớp: 06 KTM 


Ngày sinh: 10/4/1989
Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 2006 - 2009

Ngành: KỸ THUẬT CẮT MAY
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TIẾT
	ĐIỂM

TỔNG
KẾT
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TIẾT
	ĐIỂM

TỔNG

KẾT

	Năm học: 2006 - 2007

	1
	Toán
	252
	7.4
	6
	Văn
	144
	5.9

	2
	Lý
	144
	7.0
	7
	Pháp luật
	30
	8.0

	3
	Hóa
	108
	6.5
	8
	Thể dục
	50
	8.5

	4
	Tin học
	60
	6.8
	9
	Anh văn
	90
	7.1

	5
	Chính trị
	120
	6.7
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.9

	Năm học: 2007 - 2008

	10
	Toán
	279
	6.0
	16
	Vẽ kỹ thuật
	45
	5.2

	11
	Lý
	147
	6.1
	17
	An toàn lao động
	30
	7.1

	12
	Hóa
	66
	6.9
	18
	Thiết kế y phục
	183
	6.5

	13
	Văn
	114
	5.3
	19
	Thực tập May chuyên ngành
	210
	5.8

	14
	Anh văn
	96
	6.1
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.1

	15
	Thể dục
	25
	7.3
	
	

	Năm học: 2008 - 2009

	20
	Kỹ thuật điện
	45
	8.4
	25
	Thiết kế y phục
	105
	7.0

	21
	Giao tiếp – Tiếp thị
	90
	7.6
	26
	Thiết kế mẫu trên máy tính
	75
	7.4

	22
	Nhân trắc học
	45
	6.2
	27
	Thực tập May chuyên ngành
	510
	6.4

	23
	Vẽ mỹ thuật trang trí
	150
	7.1
	28
	Thực tập Giác sơ đồ và nhảy mẫu trên máy tính
	120
	7.7

	24
	Vật liệu – Công nghệ may
	120
	7.3
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	7.0

	Học kỳ I Năm học: 2009 - 2010

	29
	Giáo dục quốc phòng
	120
	7.6
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	7.9

	30
	Thực tập tốt nghiệp
	360
	8.1
	
	
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Chính trị
	5.0
	4
	Toán 
	5.5

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp
	5.0
	5
	Lý 
	6.5

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	7.0
	6
	Hóa 
	5.0


· XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: TRUNG BÌNH
                                                      




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 10 năm  2015

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN HOÀNG DUY
Lớp: 90 CS1 


Ngày sinh: 19/4/1974
Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC NGHỀ
Khóa học: 1990 - 1993
	NĂM HỌC
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM 

TỔNG KẾT

	HỌC KỲ I

NĂM HỌC 1990-1991
	TOÁN
	2.9

	
	LÝ
	3.7

	
	HÓA
	6.0

	
	VĂN
	3.3

	
	NGA
	8.8

	
	THỂ DỤC
	6.4

	
	CHÍNH TRỊ
	5.6

	
	GIÁO DỤC CÔNG DÂN
	6.3

	
	TRUNG BÌNH CHUNG HỌC KỲ
	4.8

	
	XẾP LOẠI HỌC TẬP
	YẾU




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 3 năm  2016

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN PHÚC TÀI
Lớp: 02T-Ô1 


Ngày sinh: 08/7/1984
Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC KỸ THUẬT
Khóa học: 2002 - 2004

Ngành: SỬA CHỮA Ô TÔ
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 2002 - 2003

	1
	Cơ kỹ thuật
	6.2
	10
	Kỹ thuật điện
	6.9

	2
	Vẽ kỹ thuật
	6.7
	11
	An toàn lao động
	7.7

	3
	Chính trị
	7.1
	12
	Tổ chức sản xuất
	7.6

	4
	Thể dục
	8.6
	13
	Nguyên lý động động cơ – Đốt trong
	7.0

	5
	Anh văn kỹ thuật
	6.7
	14
	Kết cấu tính toán động cơ
	7.4

	6
	Vật liệu cơ khí
	6.8
	15
	Công nghệ sửa chữa ô tô
	8.0

	7
	Dung sai đo lường
	8.1
	16
	Pháp luật
	7.7

	8
	Luật giao thông đường bộ và nhiên liệu dầu mỡ
	6.6
	17
	Nguội
	7.4

	9
	Tin học
	9.2

	Năm học: 2003 - 2004

	18
	Trang bị điện ô tô
	5.9
	24
	Hệ thống nhiên liệu Động cơ dầu
	6.9

	19
	Thực tập Động cơ xăng
	6.2
	25
	Gầm ô tô
	5.8

	20
	Thực tập Động cơ dầu
	7.6
	26
	Thực tập Điện và Điện lạnh ô tô
	7.4

	21
	Thực tập Gầm ô tô
	6.8
	27
	Thực tập Tốt nghiệp
	8.0

	22
	Thủy lực khí nén
	8.1
	28
	Quân sự
	7.6

	23
	Hệ thống nhiên liệu Động cơ xăng
	7.7

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Chính trị
	5.5
	3
	Thực hành
	6.0

	2
	Lý thuyết 
	6.5
	4
	Xếp loại Tốt nghiệp
	TB




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 3 năm  2016
BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: BÙI THỊ THANH XUÂN
Lớp: 96 NC 


Ngày sinh: 09/12/1980
Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC NGHỀ
Khóa học: 1996 - 1999

Nghề: NỮ CÔNG

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1996 - 1997

	1
	Toán
	4.9
	8
	Thể dục
	5.7

	2
	Lý
	4.9
	9
	Sinh
	9.2

	3
	Hóa
	3.7
	10
	May
	7.7

	4
	Văn
	5.1
	11
	Dinh dưỡng
	7.6

	5
	Anh văn
	5.4
	12
	Nuôi dạy trẻ em
	8.5

	6
	Chính trị
	7.4
	13
	Thêu
	7.6

	7
	Tin học
	6.3
	14
	Thủ công
	7.0

	Năm học: 1997 - 1998

	15
	Toán
	4.9
	21
	Phụ nữ học
	7.6

	16
	Lý
	5.1
	22
	Cắt may nữ
	6.5

	17
	Hóa
	4.5
	23
	Cắm hoa
	7.0

	18
	Văn
	5.2
	24
	Nấu ăn
	8.8

	19
	Anh văn
	6.1
	25
	Làm bánh
	7.3

	20
	Vệ sinh phòng bệnh
	7.4
	26
	Móc
	6.0

	Năm học: 1998 - 1999

	27
	Tổ chức sản xuất
	6.8
	33
	Nấu ăn Đông tây
	7.0

	28
	Đan
	6.5
	34
	Tồn trữ
	6.3

	29
	Thủ công
	6.9
	35
	Làm bánh Đông tây
	7.3

	30
	Cắt may Nam
	6.3
	36
	May Việt phục
	7.8

	31
	Cắt may Công nghiệp
	7.5
	37
	Bắt bông kem
	6.3

	32
	Cắt may Thời trang
	7.9
	
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Quân sự
	7.0
	3
	Thực hành
	7.0

	2
	Lý thuyết 
	8.0
	4
	Xếp loại Tốt nghiệp
	TB




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 4 năm  2016

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: VÕ THANH LỰC
Lớp: 02 ĐL4

Ngày sinh: 26/9/1982
Nơi sinh: Quảng Ngãi

Bậc đào tạo: CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
Khóa học: 2002 - 2004

Ngành: ĐIỆN LẠNH


	NĂM HỌC
	TÊN MÔN HỌC
	TỔNG SỐ

TIẾT (CA)
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	NĂM I

(2002-2003)
	Kỹ thuật điện
	60 tiết
	5.3

	
	Đo lường điện
	60 tiết
	6.3

	
	Tin học
	60 tiết
	6.1

	
	Cơ kỹ thuật
	45 tiết
	7.4

	
	Tổ chức sản xuất
	30 tiết
	6.3

	
	Vẽ kỹ thuật
	60 tiết
	5.8

	
	Chính trị
	100 tiết
	6.2

	
	Thực tập Điện tử cơ bản
	33 ca
	5.3

	
	Thực tập Hàn
	33 ca
	5.8

	
	Lý thuyết Chuyên môn
	228 tiết
	6.2

	
	Thực tập Điện lạnh chuyên ngành
	45 ca
	7.0

	
	Thể dục
	60 tiết
	7.8

	
	An toàn lao động
	30 tiết
	5.6

	NĂM II

(2003-2004)
	Lý thuyết chuyên môn
	120 tiết
	6.1

	
	Thực tập Chuyên ngành
	120 ca
	7.2

	
	Thực tập Tốt nghiệp
	48 ca
	10.0

	
	Giáo dục quốc phòng
	75 tiết
	6.5



ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
· LÝ THUYẾT NGHỀ
: 7.0
· THỰC HÀNH NGHỀ
: 8.0
XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: KHÁ
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 5 năm  2016

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: HỒ VĂN HƯNG
Lớp: 87 ĐT1 


Ngày sinh: 05/12/1971
Nơi sinh: Thái Bình

Bậc đào tạo: DẠY NGHỀ TRUNG HỌC
Khóa học: 1987 - 1990

Nghề: ĐIỆN TỬ

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1987 - 1988

	1
	Toán
	5.8
	8
	Vẽ kỹ thuật
	7.3

	2
	Lý
	7.4
	9
	Điện kỹ thuật
	5.7

	3
	Hóa
	7.0
	10
	Kỹ thuật điện tử
	6.7

	4
	Nga
	7.7
	11
	Thực tập Nguội
	7.0

	5
	Văn
	5.0
	12
	Thực tập Điện
	7.0

	6
	Chính trị
	6.1
	13
	Thực tập Điện tử
	7.2

	7
	Vật liệu linh kiện
	7.0
	
	
	

	Năm học: 1988 - 1989

	14
	Toán
	7.1
	20
	Kỹ thuật điện tử
	6.8

	15
	Lý
	8.1
	21
	Kỹ thuật xung
	8.0

	16
	Hóa
	8.3
	22
	Kỹ thuật an toàn
	7.3

	17
	Văn
	4.9
	23
	Nguyên lý thu
	9.0

	18
	Nga
	4.8
	24
	Thực tập
	8.3

	19
	Kỹ thuật chuyên môn
	7.0
	
	
	

	Năm học: 1989 - 1990

	25
	Chính trị
	6.4
	29
	Tổ chức sản xuất
	7.5

	26
	Kỹ thuật chuyên môn
	8.3
	30
	Đo lường Điện tử
	7.0

	27
	Kỹ thuật điện tử
	8.0
	31
	Thực tập
	6.4

	28
	Nga
	5.7
	
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Lý thuyết 
	7.0
	3
	Xếp loại Tốt nghiệp
	TB

	2
	Thực hành
	5.5
	
	
	




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 04 năm  2017
BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGÔ GIA  PHÁT
Lớp: 05 Đ2

Ngày sinh: 14/4/1985
Nơi sinh: Kiên Giang

Bậc đào tạo: CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
Khóa học: 2005 - 2007

Ngành: ĐIỆN XÍ NGHIỆP


	NĂM HỌC
	TÊN MÔN HỌC
	TỔNG SỐ

TIẾT (CA)
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	NĂM I

(2005-2006)
	Chính trị
	60 tiết
	6.4

	
	Kỹ thuật điện
	90 tiết
	5.0

	
	Thực tập Điện cơ bản
	48 ca
	6.1

	
	Đo lường điện
	45 tiết
	6.7

	
	Lý thuyết chuyên môn
	105 tiết
	6.4

	
	Thực tập Chuyên ngành
	51 ca
	7.0

	
	Pháp luật
	30 tiết
	5.3

	
	Thể dục
	60 tiết
	8.4

	
	Vẽ kỹ thuật
	45 tiết
	6.2

	
	Thực tập Điện tử cơ bản
	24 ca
	5.5

	
	Tin học
	60 tiết
	8.0

	
	An toàn lao động
	30 tiết
	5.6

	
	Cơ kỹ thuật
	45 tiết
	5.8

	NĂM II

(2006-2007)
	Lý thuyết chuyên môn
	195 tiết
	6.3

	
	Thực tập Chuyên ngành
	93 ca
	7.7

	
	Giáo dục quốc phòng
	75 tiết
	6.6

	
	Thực tập Tốt nghiệp
	48 ca
	9.1


· 
ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC NĂM HỌC TOÀN KHÓA: 6.9


ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP:
· CHÍNH TRỊ
: 5.0


· LÝ THUYẾT NGHỀ
: 6.0
· THỰC HÀNH NGHỀ
: 9.0
· ĐIỂM TRUNG BÌNH THI TỐT NGHIỆP: 7.3

XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: TRUNG BÌNH KHÁ
                                                      





HIỆU TRƯỞNG


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 02 năm  2017
BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: CHU NGỌC MAI QUỐC KHÁNH
Lớp: 97 Ô 5 


Ngày sinh: 07/9/1981
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC NGHỀ
Khóa học: 1997 - 2000

Nghề: SỬA CHỮA ÔTÔ
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1997 - 1998

	1
	Toán
	5.5
	7
	Tin học
	7.1

	2
	Nhiệt + Quang
	7.6
	8
	Thể dục
	7.0

	3
	Hóa
	6.1
	9
	Cơ
	6.5

	4
	Văn
	6.5
	10
	Vẽ
	6.3

	5
	Anh
	6.4
	11
	Điện
	6.6

	6
	Chính trị
	7.4
	
	
	

	Năm học: 1998 - 1999

	12
	Toán
	6.3
	18
	Cơ kỹ thuật
	6.5

	13
	Quang
	7.2
	19
	Điện kỹ thuật
	7.9

	14
	Hóa
	6.5
	20
	Gò
	8.1

	15
	Văn
	6.4
	21
	Vật liệu cơ khí
	7.1

	16
	Anh văn
	6.5
	22
	Nguội
	6.8

	17
	Vẽ kỹ thuật 
	6.0
	23
	Điện cơ bản
	7.1

	Năm học: 1999 - 2000

	24
	Thực tập Chuyên ngành
	7.8
	26
	Tổ chức sản xuất
	7.1

	25
	Toán
	7.2
	
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Quân sự
	7.6
	3
	Thực hành
	7.0

	2
	Lý thuyết
	7.0
	4
	Xếp loại Tốt nghiệp
	TB




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm  2017

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN
Lớp: 96B NC 


Ngày sinh: 06/11/1981
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC NGHỀ
Khóa học: 1996 - 2000

Nghề: NỮ CÔNG
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1996 - 1997

	1
	Toán
	5.2
	6
	Tin học
	4.9

	2
	Lý
	7.0
	7
	Chính trị
	7.2

	3
	Hóa
	6.1
	8
	Thể dục
	6.8

	4
	Văn
	5.1
	9
	Sinh lý giải phẫu
	6.7

	5
	Anh
	6.2
	10
	Thêu 
	6.7

	Năm học: 1997 - 1998

	11
	Toán
	5.5
	19
	Nuôi dạy trẻ
	7.4

	12
	Lý
	6.4
	20
	Vệ sinh phòng bệnh
	8.3

	13
	Hóa
	7.3
	21
	CM Trẻ em
	6.9

	14
	Văn
	5.3
	22
	CM Nữ
	5.7

	15
	Anh
	7.0
	23
	Thủ công
	5.5

	16
	Chính trị
	6.4
	24
	Cắm hoa
	6.0

	17
	Tin học
	7.8
	25
	Phụ nữ học
	6.9

	18
	Thể dục
	7.6
	
	
	

	Năm học: 1998 - 1999

	26
	Toán
	7.0
	33
	Nấu ăn
	8.3

	27
	Lý
	6.9
	34
	May CN
	6.7

	28
	Văn
	5.5
	35
	May nam
	7.0

	29
	Anh văn
	7.6
	36
	May TT
	8.4

	30
	Tổ chức sản xuất
	6.8
	37
	Thủ công
	6.8

	31
	Làm bánh
	7.7
	38
	Dinh dưỡng
	6.3

	32
	Móc chỉ đan kim
	7.6
	
	
	

	Năm học: 1999 - 2000

	39
	Việt phục
	7.2
	41
	Tồn trữ
	8.0

	40
	Làm bánh Đông Tây
	8.5
	42
	Bắt bông kem
	7.4

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Quân sự
	6.5
	3
	Thực hành
	6.0

	2
	Lý thuyết
	8.0
	4
	Xếp loại Tốt nghiệp
	TB




HIỆU TRƯỞNG


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 3 năm  2017

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: MAI HỮU DƯƠNG
Lớp: 01T-ĐL1 


Ngày sinh: 08/7/1980
Nơi sinh: Gia Lai

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC KỸ THUẬT
Khóa học: 2001 - 2003

Ngành: ĐIỆN LẠNH

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 2001 - 2002

	1
	Điện kỹ thuật
	6.2
	10
	Tin học
	5.8

	2
	Đo lường điện
	6.5
	11
	Anh văn
	6.8

	3
	Nhiệt kỹ thuật
	8.1
	12
	Cơ kỹ thuật
	5.4

	4
	Nguyên lý làm lạnh
	8.0
	13
	Vẽ kỹ thuật
	5.0

	5
	Kỹ thuật lạnh gia dụng
	7.3
	14
	Vật liệu điện
	7.9

	6
	Thực tập Chuyên ngành
	5.9
	15
	Điện tử công nghiệp
	7.0

	7
	Chính trị
	6.4
	16
	An toàn lao động
	6.6

	8
	Pháp luật
	7.5
	17
	Hàn 
	6.8

	9
	Thể dục
	8.8

	Năm học: 2002 - 2003

	18
	Kỹ thuật lạnh gia dụng
	8.3
	23
	Tổ chức sản xuất
	7.3

	19
	Kỹ thuật lạnh công nghiệp 
	6.5
	24
	Vẽ điện
	5.7

	20
	Điện tử công nghiệp
	6.7
	25
	Quân sự
	8.0

	21
	Thực tập Chuyên ngành
	8.1
	26
	Thực tập tốt nghiệp
	9.0

	22
	Kỹ thuật Bảo quản đông lạnh thực phẩm
	7.7

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Lý thuyết 
	7.5
	3
	Xếp loại Tốt nghiệp
	TB

	2
	Thực hành
	6.0
	
	
	




HIỆU TRƯỞNG


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng   năm  2017

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: THIỀU THỊ YẾN NHI
Lớp: 04 KTM 


Ngày sinh: 01/5/1989
Nơi sinh: Long An

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 2004 - 2007

Ngành: KỸ THUẬT MAY

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TIẾT
	ĐIỂM

TỔNG

KẾT
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TIẾT
	ĐIỂM

TỔNG

KẾT

	Năm học: 2004 - 2005

	1
	Toán
	252
	6.0
	6
	Văn
	144
	7.2

	2
	Lý
	144
	7.5
	7
	Pháp luật
	30
	7.9

	3
	Hóa
	108
	8.5
	8
	Thể dục
	75
	8.4

	4
	Tin học
	60
	5.5
	9
	Anh văn
	90
	7.1

	5
	Chính trị
	120
	7.3
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	7.1

	Năm học: 2005 - 2006

	10
	Toán
	273
	8.6
	15
	Vẽ kỹ thuật
	45
	5.8

	11
	Lý
	144
	9.1
	16
	An toàn lao động
	30
	6.9

	12
	Hóa
	72
	8.8
	17
	Thiết kế y phục
	180
	8.3

	13
	Văn
	111
	7.3
	18
	Thực tập May chuyên ngành
	216
	7.5

	14
	Anh văn
	90
	7.1
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	8.3

	Năm học: 2006 - 2007

	19
	Kỹ thuật điện
	45
	8.4
	24
	Thiết kế y phục
	105
	8.0

	20
	Giao tiếp – Tiếp thị
	90
	9.4
	25
	Thiết kế mẫu trên máy tính
	75
	7.2

	21
	Nhân trắc học
	45
	6.9
	26
	Thực tập May chuyên ngành
	528
	7.8

	22
	Vẽ mỹ thuật trang trí
	150
	7.0
	27
	Thực tập Thêu – Đan - Móc
	120
	7.2

	23
	Vật liệu – Công nghệ may
	120
	8.0
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	7.7

	Học kỳ I Năm học: 2007 - 2008

	28
	Giáo dục quốc phòng
	120
	7.0
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	9.5

	29
	Thực tập tốt nghiệp
	360
	10.0
	
	
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Chính trị
	5.0
	4
	Toán 
	8.5

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp
	6.5
	5
	Lý 
	9.0

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	8.0
	6
	Hóa 
	7.5


· XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: KHÁ
                                                      





HIỆU TRƯỞNG


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 6 năm  2017

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: PHÙ HOÀNG MINH HÙNG
Lớp: 97 Đ 5 


Ngày sinh: 06/4/1982
Nơi sinh: An Giang

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC NGHỀ
Khóa học: 1997 - 2000

Nghề: ĐIỆN XÍ NGHIỆP

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1997 - 1998

	1
	Toán
	4.0
	7
	Chính trị
	6.2

	2
	Quang
	6.3
	8
	Tin học
	5.6

	3
	Nhiệt
	5.7
	9
	Thể dục
	7.5

	4
	Hóa
	5.2
	10
	Điện kỹ thuật
	5.3

	5
	Văn
	5.1
	11
	Đo lường điện
	6.3

	6
	Anh
	4.9
	12
	Cơ
	5.4

	Năm học: 1998 - 1999

	13
	Toán
	6.0
	18
	Điện kỹ thuật
	5.3

	14
	Quang
	6.1
	19
	Cơ kỹ thuật
	5.4

	15
	Hóa
	5.0
	20
	Điện cơ bản
	7.0

	16
	Văn
	5.6
	21
	Điện tử cơ bản
	5.4

	17
	Anh văn
	4.2
	22
	Vẽ kỹ thuật
	5.4

	Năm học: 1999 - 2000

	23
	Thực tập Chuyên ngành
	5.0
	25
	Tổ chức sản xuất
	5.4

	24
	Toán
	7.0
	
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Quân sự
	7.1
	3
	Thực hành
	7.0

	2
	Lý thuyết
	5.0
	4
	Xếp loại Tốt nghiệp
	TB




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 6 năm  2017
BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN HỮU TÂM
Lớp: 07T – Ô3 


Ngày sinh: 08/12/1982
Nơi sinh: Bình Dương

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 2007 - 2009

Ngành: SỬA CHỮA Ô TÔ


	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	ĐIỂM

HỌC PHẦN
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	ĐIỂM

HỌC PHẦN

	Năm học: 2007 - 2008

	1
	Chính trị 1
	3
	5.4
	11
	Chính trị 2
	3
	6.2

	2
	Tin học cơ bản
	3
	5.4
	12
	Giáo dục pháp luật
	2
	5.5

	3
	Anh văn 1
	4
	6.4
	13
	Anh văn 2
	4
	5.7

	4
	Thể dục – Thể thao 1
	2
	7.0
	14
	Thể dục – Thể thao 2
	2
	8.4

	5
	Vẽ kỹ thuật
	5
	5.7
	15
	Lý thuyết động cơ
	5
	5.7

	6
	Cơ kỹ thuật
	4
	5.0
	16
	Lý thuyết ô tô
	5
	5.8

	7
	Kỹ thuật điện
	2
	6.7
	17
	Thực tập Nhập môn cơ khí
	3
	5.5

	8
	Vật liệu cơ khí
	2
	5.4
	18
	Thực tập ô tô cơ bản
	2
	7.3

	9
	An toàn lao động
	2
	7.4
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.0

	10
	Động cơ đốt trong + Bài tập lớn
	5
	5.6
	
	

	Năm học: 2008 - 2009

	19
	Trang bị điện ô tô
	5
	5.7
	25
	Thực tập Điện ô tô 2
	3
	7.1

	20
	Thực tập Động cơ 1
	3
	6.4
	26
	Thực tập Tổng hợp
	3
	5.0

	21
	Thực tập Động cơ 2
	3
	5.3
	27
	Thực tập Tốt nghiệp
	8
	9.0

	22
	Thực tập Gầm ô tô 1
	3
	6.4
	28
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	5
	6.0

	23
	Thực tập Gầm ô tô 2
	3
	5.2
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.6

	24
	Thực tập Điện ô tô 1
	3
	6.7
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Chính trị
	5.5
	
	Xếp loại Tốt nghiệp
	
	TB

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp
	6.0
	
	Xếp loại rèn luyện toàn khóa
	
	TB

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	5.0
	
	
	
	




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 7 năm  2017

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: TĂNG LÝ VƯƠNG
Lớp: 04 Đ2 


Ngày sinh: 22/02/1985
Nơi sinh: Đồng Nai

Bậc đào tạo: CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
Khóa học: 2004 - 2006

Ngành: ĐIỆN XÍ NGHIỆP


	NĂM HỌC
	TÊN MÔN HỌC
	TỔNG SỐ

TIẾT (CA)
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	NĂM I

(2004-2005)
	Chính trị
	60 tiết
	7.4

	
	Kỹ thuật điện
	90 tiết
	6.0

	
	Thực tập Điện cơ bản
	48 ca
	8.8

	
	Đo lường điện
	45 tiết
	7.3

	
	Lý thuyết chuyên môn
	105 tiết
	5.9

	
	Thực tập Chuyên ngành
	51 ca
	6.9

	
	Pháp luật
	30 tiết
	6.7

	
	Thể dục
	60 tiết
	9.9

	
	Vẽ kỹ thuật
	45 tiết
	6.5

	
	Thực tập Điện tử cơ bản
	24 ca
	6.9

	
	Tin học
	60 tiết
	8.1

	
	An toàn lao động
	30 tiết
	7.7

	
	Cơ kỹ thuật
	45 tiết
	5.2


	NĂM II

(2005-2006)
	Lý thuyết chuyên môn
	195 tiết
	7.3

	
	Thực tập Chuyên ngành
	93 ca
	7.6

	
	Giáo dục quốc phòng
	75 tiết
	7.3

	
	Thực tập Tốt nghiệp
	48 ca
	10.0



ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
· CHÍNH TRỊ
: 7.0


· LÝ THUYẾT NGHỀ
: 5.0
· THỰC HÀNH NGHỀ
: 9.0
XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: KHÁ
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm  2017

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: THÁI TRUNG LẬP
Lớp: 01 Ô1 


Ngày sinh: 18/7/1984
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC KỸ THUẬT
Khóa học: 9/2001 – 12/2004

Ngành: SỬA CHỮA Ô TÔ

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 2001 - 2002

	1
	Toán 
	7.9
	6
	Chính trị
	7.5

	2
	Lý 
	6.8
	7
	Thể dục
	7.5

	3
	Hóa 
	7.2
	8
	Vẽ kỹ thuật
	7.5

	4
	Văn
	7.6
	9
	Tin học
	6.8

	5
	Anh văn
	7.8
	
	
	

	Năm học: 2002 - 2003

	10
	Toán 
	7.7
	17
	Vẽ kỹ thuật
	7.2

	11
	Lý 
	8.4
	18
	An toàn lao động
	7.4

	12
	Hóa 
	7.8
	19
	Điện kỹ thuật
	8.1

	13
	Văn
	7.9
	20
	Cơ lý thuyết
	8.0

	14
	Anh văn
	6.9
	21
	Dung sai
	8.5

	15
	Pháp luật
	7.7
	22
	Tổ chức sản xuất
	7.7

	16
	Vật liệu
	7.8
	
	
	

	Năm học: 2003 - 2004

	23
	Chi tiết máy
	8.5
	30
	Thực tập Gò
	6.4

	24
	Kết cấu tính toán Ô tô
	8.4
	31
	Thực tập Hàn
	5.6

	25
	Công nghệ sửa chữa Ô tô
	8.3
	32
	Trang bị điện ô tô
	9.0

	26
	Nguyên lý kết cấu động cơ đốt trong
	8.9
	33
	Thực tập Ô tô chuyên ngành
	7.9

	27
	Cơ lý thuyết
	7.8
	34
	Thủy lực khí nén
	7.4

	28
	Sức bền vật liệu
	8.6
	35
	Luật lệ giao thông và nhiên liệu dầu mỡ
	6.8

	29
	Thực tập Nguội
	7.5
	
	
	

	Học kỳ I Năm học: 2004 - 2005

	36
	Thực tập Tốt nghiệp
	8.0
	37
	Quân sự
	7.8

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Toán 
	9.5
	5
	Lý thuyết 
	8.5

	2
	Hóa học
	8.0
	6
	Thực hành
	8.0

	3
	Vật lý
	9.0
	Điểm Trung bình chung toàn khóa
	7.8

	4
	Chính trị
	6.0
	Điểm Trung bình tốt nghiệp
	8.2


XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: KHÁ
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm  2017

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG
Lớp: 01 Đ1 


Ngày sinh: 27/5/1986
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC KỸ THUẬT
Khóa học: 9/2001 – 12/2004

Ngành: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 2001 - 2002

	1
	Toán 
	6.0
	6
	Chính trị
	6.0

	2
	Lý 
	5.6
	7
	Thể dục
	8.7

	3
	Hóa 
	5.6
	8
	Vẽ kỹ thuật
	7.4

	4
	Văn
	5.9
	9
	Tin học
	5.3

	5
	Anh văn
	5.8
	10
	An toàn lao động
	6.1

	Năm học: 2002 - 2003

	11
	Toán 
	6.6
	17
	Pháp luật
	6.8

	12
	Lý 
	6.3
	18
	Vẽ điện
	7.6

	13
	Hóa 
	5.2
	19
	Vật liệu điện
	5.5

	14
	Văn
	6.7
	20
	Đo lường điện
	5.0

	15
	Điện kỹ thuật
	5.7
	21
	Tổ chức sản xuất
	7.1

	16
	Anh văn
	6.4
	22
	Cơ kỹ thuật
	5.0

	Năm học: 2003 - 2004

	23
	Máy điện
	6.4
	28
	Trang bị điện
	5.2

	24
	Cung cấp điện
	7.3
	29
	Thực tập Điện tử công nghiệp
	5.1

	25
	Thực tập Điện cơ bản
	6.1
	30
	Lắp đặt điện
	6.6

	26
	Thực tập Điện chuyên ngành
	7.2
	31
	Điện tử công nghiệp
	5.1

	27
	Khí cụ điện
	5.5
	
	
	

	Học kỳ I Năm học: 2004 - 2005

	32
	Thực tập Tốt nghiệp
	9.5
	33
	Quân sự
	8.0

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Toán 
	9.5
	5
	Lý thuyết 
	8.5

	2
	Hóa học
	6.5
	6
	Thực hành
	7.5

	3
	Vật lý
	7.5
	Điểm Trung bình chung toàn khóa
	6.5

	4
	Chính trị
	6.5
	Điểm Trung bình tốt nghiệp
	7.7


XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: TRUNG BÌNH
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm  2017

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN HOÀI BẢO
Lớp: 00 ĐL3 


Ngày sinh: 06/8/1985
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC KỸ THUẬT
Khóa học: 9/2000 – 12/2003

Ngành: ĐIỆN LẠNH

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 2000 - 2001

	1
	Toán 
	5.1
	6
	Chính trị
	7.0

	2
	Lý 
	7.7
	7
	Thể dục
	8.9

	3
	Hóa 
	6.1
	8
	Tin học
	5.6

	4
	Văn
	6.2
	9
	Vẽ kỹ thuật
	8.2

	5
	Anh văn
	7.0
	
	
	

	Năm học: 2001 - 2002

	10
	Toán 
	7.6
	17
	Vẽ điện
	7.0

	11
	Lý 
	8.7
	18
	Tổ chức sản xuất
	8.3

	12
	Hóa 
	6.6
	19
	An toàn lao động
	7.9

	13
	Văn
	6.9
	20
	Điện kỹ thuật
	8.6

	14
	Anh văn
	7.2
	21
	Cơ kỹ thuật
	7.6

	15
	Chính trị
	8.6
	22
	Vật liệu điện
	8.1

	16
	Anh văn kỹ thuật
	6.3
	
	
	

	Năm học: 2002 - 2003

	23
	Điện kỹ thuật
	8.4
	29
	Thực tập Hàn 
	6.5

	24
	Đo lường điện
	9.5
	30
	Thực tập Điện tử công nghiệp
	7.7

	25
	Nguyên lý làm lạnh
	9.4
	31
	Kỹ thuật lạnh công nghiệp
	6.5

	26
	Thực tập Điện lạnh chuyên ngành
	8.3
	32
	Điện tử công nghiệp
	7.5

	27
	Nhiệt kỹ thuật
	9.2
	33
	Kỹ thuật bảo quản đông lạnh thực phẩm
	8.7

	28
	Kỹ thuật lạnh gia dụng
	8.4
	
	
	

	Học kỳ I Năm học: 2003 - 2004

	34
	Thực tập Tốt nghiệp
	10.0
	35
	Quân sự
	8.7

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Toán 
	9.0
	5
	Thực hành
	8.0

	2
	Hóa học
	8.5
	Điểm Trung bình chung toàn khóa
	7.7

	3
	Vật lý
	9.0
	Điểm Trung bình tốt nghiệp
	8.3

	4
	Lý thuyết
	10.0
	
	


XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: KHÁ
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm  2017

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: PHAN VĂN GIẢNG
Lớp: 04T-CK3 


Ngày sinh: 1982
Nơi sinh: Tiền Giang

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC KỸ THUẬT
Khóa học: 2004 - 2006

Ngành: CƠ KHÍ CHẾ TẠO- CHUYÊN NGÀNH PHAY
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 2004 - 2005

	1
	Tin học
	7.0
	9
	Kỹ thuật điện
	7.2

	2
	Vẽ kỹ thuật
	8.3
	10
	Thực tập Nguội cơ bản
	8.4

	3
	Cơ kỹ thuật
	9.0
	11
	Thực tập Tiện cơ bản
	6.6

	4
	Pháp luật
	8.8
	12
	Thực tập Phay chuyên ngành
	6.0

	5
	Vật liệu cơ khí
	7.5
	13
	Nguyên lý cắt gọt kim loại
	6.0

	6
	An toàn lao động
	7.0
	14
	CAD/CAM/CNC
	6.8

	7
	Anh văn
	6.1
	15
	Chính trị
	6.2

	8
	Thể dục
	9.9

	Năm học: 2005 - 2006

	16
	Máy cắt kim loại
	6.4
	21
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	6.4

	17
	Đồ gá
	7.2
	22
	Truyền dẫn Thủy lực – Khí nén
	6.5

	18
	CAD/CAM/CNC
	6.5
	23
	Thực tập Tốt nghiệp
	9.0

	19
	Công nghệ chế tạo máy
	5.4
	24
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	8.0

	20
	Thực tập Phay chuyên ngành
	6.0

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Chính trị
	8.5
	3
	Thực hành
	8.0

	2
	Lý thuyết
	7.5
	4
	Xếp loại Tốt nghiệp
	Khá




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 10 năm  2017

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: LÊ NGHUYÊN HUY
Lớp: 87 P2 


Ngày sinh: 10/7/1969
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: CÔNG NHÂN LÀNH NGHỀ
Khóa học: 1987 – 1989

Nghề: PHAY
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1987 - 1988

	1
	Vẽ kỹ thuật
	6.3
	7
	Kỹ thuật chuyên môn
	7.4

	2
	Vật liệu cơ khí
	7.1
	8
	Thực tập Rèn
	8.5

	3
	Dung sai
	7.1
	9
	Thực tập Nguội
	6.1

	4
	Công nghệ kim loại
	8.0
	10
	Thực tập Qua ban
	7.2

	5
	Cơ kỹ thuật
	7.5
	11
	Thực tập chuyên ngành Phay
	8.2

	6
	Điện kỹ thuật
	5.0
	Xếp loại học tập
	Khá

	Năm học: 1988 - 1989

	12
	Nga
	7.0
	16
	Thể dục
	8.5

	13
	Chính trị
	6.3
	17
	Thực tập
	7.8

	14
	Vẽ kỹ thuật
	7.1
	Xếp loại học tập
	Khá

	15
	Kỹ thuật chuyên môn
	7.5
	
	
	


XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: KHÁ
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 10 năm  2017

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: HÀ VĨ LUÂN
Lớp: 04 Ô4 


Ngày sinh: 20/6/1985
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
Khóa học: 2004 - 2006

Nghề: SỬA CHỮA Ô TÔ


	NĂM HỌC
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	NĂM I

(2004-2005)
	Vẽ kỹ thuật
	6.9

	
	Thực tập Chuyên ngành
	5.7

	
	Lý thuyết chuyên môn
	6.7

	
	Thể dục
	6.4

	
	Chính trị
	6.4

	
	Pháp luật
	6.9

	
	An toàn lao động
	6.5

	
	Thực tập Nguội cơ bản
	6.5

	
	Cơ kỹ thuật
	5.7

	
	Tin học
	5.0

	
	Vật liệu cơ khí
	5.6

	
	Kỹ thuật điện
	6.8

	
	TT Nguội SC
	7.1

	
	TT Hàn cơ bản
	7.1

	
	Điểm trung bình chung
	6.4

	NĂM II

(2005-2006)
	Lý thuyết chuyên môn
	5.9

	
	Thực tập Chuyên ngành
	6.3

	
	Giáo dục quốc phòng
	7.2

	
	Thực tập Tốt nghiệp
	9.0

	
	Điểm trung bình chung
	7.0



ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
· CHÍNH TRỊ
: 7.0


· LÝ THUYẾT NGHỀ
: 8.5
· THỰC HÀNH NGHỀ
: 5.0
ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG TOÀN KHÓA: 6.7 

XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: TRUNG BÌNH KHÁ
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 10 năm  2017

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: TRỊNH VÕ NGỌC ANH KHANG
Lớp: 98 Ô2 


Ngày sinh: 24/10/1980
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
Khóa học: 1998 - 2000

Nghề: Ô TÔ


	NĂM HỌC
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	NĂM I

(2004-2005)
	Cơ kỹ thuật
	7.4

	
	Vẽ kỹ thuật
	6.8

	
	Thực tập Chuyên ngành
	6.4

	
	Tin học
	8.2

	
	Thể dục
	5.5

	
	Điện kỹ thuật 
	7.9

	
	Tổ chức sản xuất
	7.0

	
	An toàn lao động
	7.0

	
	Vật liệu cơ khí
	8.2

	
	Dung sai đo lường
	7.4

	
	Chính trị
	6.8

	
	Nguội
	6.5

	
	Hàn 
	5.3

	
	Gò
	6.7

	
	Điểm trung bình chung
	7.0

	NĂM II

(2005-2006)
	Thực tập Chuyên ngành
	7.2

	
	Điểm trung bình chung
	7.2



ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
· QUÂN SỰ
: 6.3


· LÝ THUYẾT NGHỀ
: 9.0
· THỰC HÀNH NGHỀ
: 7.0
ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG TOÀN KHÓA: 7.1 

XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: KHÁ
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 10 năm  2017

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN THỊ THANH THẢO
Lớp: 03 ĐT1 


Ngày sinh: 21/02/1988
Nơi sinh: Sông Bé

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 9/2003 – 12/2006

Ngành: ĐIỆN TỬ
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 2003 - 2004

	1
	Toán 
	7.3
	7
	Thể dục
	8.0

	2
	Lý 
	7.5
	8
	Vẽ kỹ thuật
	8.7

	3
	Hóa 
	6.9
	9
	Tin học
	7.9

	4
	Văn
	6.9
	10
	An toàn lao động
	4.9

	5
	Anh văn
	6.6
	11
	Tổ chức sản xuất
	7.8

	6
	Chính trị
	7.6
	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	7.3

	Năm học: 2004 - 2005

	12
	Toán 
	8.1
	19
	Thể dục
	8.5

	13
	Lý 
	7.5
	20
	Đo lường điện
	7.6

	14
	Hóa 
	9.0
	21
	Vẽ điện
	8.6

	15
	Văn
	6.9
	22
	Điện tử cơ bản
	7.9

	16
	Điện kỹ thuật
	7.1
	23
	Vật liệu linh kiện
	8.5

	17
	Anh văn
	6.8
	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	7.8

	18
	Pháp luật
	6.8
	
	
	

	Năm học: 2005 - 2006

	24
	AMP-MIX
	5.8
	31
	Điện tử cơ bản
	6.2

	25
	Cassette
	5.0
	32
	Kỹ thuật Truyền thanh
	5.7

	26
	Thực tập AMP-R-C
	6.4
	33
	Thực tập Điện tử cơ bản
	6.8

	27
	Kỹ thuật số
	6.4
	34
	Kỹ thuật xung
	6.0

	28
	Kỹ thuật truyền hình
	7.4
	35
	Kỹ thuật Vi xử lý
	6.1

	29
	Tivi màu
	6.8
	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.4

	30
	Thực tập Tivi
	7.7
	
	
	

	Học kỳ I Năm học: 2006 - 2007

	36
	Thực tập Tốt nghiệp
	8.6
	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	7.9

	37
	Giáo dục quốc phòng
	7.2
	
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Toán 
	9.5
	4
	Chính trị
	7.5

	2
	Vật lý
	6.5
	5
	Lý thuyết 
	8.0

	3
	Hóa học
	8.0
	6
	Thực hành
	6.0


XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: KHÁ
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 11 năm  2017

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN VĂN TUẤN
Lớp: 96 ĐL B3

Ngày sinh: 24/7/1980
Nơi sinh: Hà Nam Ninh

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC NGHỀ
Khóa học: 1996 - 2000

Nghề: ĐIỆN LẠNH
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1996 - 1997

	1
	Toán
	5.5
	6
	Tin học
	7.8

	2
	Nhiệt
	6.0
	7
	Chính trị
	6.4

	3
	Hóa
	6.2
	8
	Thể dục
	7.4

	4
	Văn
	5.2
	9
	Điện kỹ thuật
	6.5

	5
	Anh
	6.3
	10
	Cơ kỹ thuật
	5.2

	Năm học: 1997 - 1998

	11
	Toán
	5.5
	17
	Thể dục
	7.0

	12
	Hóa
	6.0
	18
	Cơ 
	5.0

	13
	Văn
	5.3
	19
	Điện
	5.8

	14
	Anh
	5.7
	20
	Đo lường điện
	7.2

	15
	Chính trị
	6.6
	21
	Nguội
	7.6

	16
	Tin học
	5.5
	22
	Hàn
	6.8

	Năm học: 1998 - 1999

	23
	Toán
	5.9
	28
	Điện tử cơ bản
	6.7

	24
	Văn
	5.9
	29
	Điện cơ bản
	6.7

	25
	Thực tập Chuyên ngành
	5.8
	30
	Quang
	7.4

	26
	Anh văn
	7.2
	31
	Tổ chức sản xuất
	5.0

	27
	Vẽ kỹ thuật
	7.9
	
	
	

	Năm học: 1999 - 2000

	32
	Thực tập Chuyên ngành
	5.5
	
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Quân sự
	7.0
	3
	Thực hành
	6.0

	2
	Lý thuyết
	5.0
	4
	Xếp loại Tốt nghiệp
	TB




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 3 năm  2018

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: HUỲNH THỊ TRÚC PHÀ
Lớp: 01 NC 


Ngày sinh: 06/4/1985
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC KỸ THUẬT
Khóa học: 9/2001 – 12/2004

Ngành: KỸ THUẬT NỮ CÔNG

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 2001 - 2002

	1
	Toán 
	6.3
	7
	Chính trị
	4.9

	2
	Hóa
	5.6
	8
	Thể dục
	6.6

	3
	Sinh
	6.4
	9
	Tin học
	6.6

	4
	Văn
	5.3
	10
	Phụ nữ học
	8.4

	5
	Lý
	6.5
	11
	Vẽ kỹ thuật
	5.7

	6
	Anh văn
	5.9
	
	
	

	Năm học: 2002 - 2003

	12
	Toán 
	5.7
	20
	Vẽ mỹ thuật
	6.3

	13
	Hóa 
	5.4
	21
	Mỹ học
	5.6

	14
	Văn
	5.2
	22
	Tổ chức sản xuất 
	7.0

	15
	Sinh 
	6.5
	23
	Điện kỹ thuật
	5.3

	16
	Lý
	5.9
	24
	Dinh dưỡng
	5.4

	17
	Pháp luật 
	6.0
	25
	Vệ sinh thực phẩm
	6.0

	18
	Anh văn
	5.9
	26
	Vật liệu may
	6.8

	19
	An toàn lao động
	6.8
	
	
	

	Năm học: 2003 - 2004

	27
	Kỹ thuật đo cắt may
	4.1
	32
	Thực tập Cắt may
	3.9

	28
	Kỹ thuật nấu ăn
	6.3
	33
	Thực tập Cắm hoa
	7.5

	29
	Kỹ thuật làm bánh
	6.0
	34
	Thực tập Nấu ăn
	8.5

	30
	Công nghệ sản xuất hàng may
	5.7
	35
	Thực tập Đan, thêu, móc
	4.8

	30
	Kỹ thuật đan, thêu, móc
	5.7
	36
	Thực tập Làm bánh
	7.1

	31
	Cắm hoa
	5.8
	
	
	




HIỆU TRƯỞNG



Phạm Hữu Lộc

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 4 năm  2018
BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: PHAN VĂN GIẢNG
Lớp: 04T-CK3 


Ngày sinh: 1982
Nơi sinh: Tiền Giang

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC KỸ THUẬT
Khóa học: 2004 - 2006

Ngành: CƠ KHÍ CHẾ TẠO- CHUYÊN NGÀNH PHAY

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	Tổng số tiết (ca)
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	Tổng số tiết (ca)
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 2004 - 2005

	1
	Tin học
	60 tiết
	7.0
	9
	Kỹ thuật điện
	45 tiết
	7.2

	2
	Vẽ kỹ thuật
	135 tiết
	8.3
	10
	Thực tập Nguội cơ bản
	18 ca
	8.4

	3
	Cơ kỹ thuật
	105 tiết
	9.0
	11
	Thực tập Tiện cơ bản
	18 ca
	6.6

	4
	Pháp luật
	30 tiết
	8.8
	12
	Thực tập Phay chuyên ngành
	54 ca
	6.0

	5
	Vật liệu cơ khí
	30 tiết
	7.5
	13
	Nguyên lý cắt gọt kim loại
	90 tiết
	6.0

	6
	An toàn lao động
	30 tiết
	7.0
	14
	CAD/CAM/CNC
	54 tiết
	6.8

	7
	Anh văn
	120 tiết
	6.1
	15
	Chính trị
	90 tiết
	6.2

	8
	Thể dục
	60 tiết
	9.9

	Năm học: 2005 - 2006

	16
	Máy cắt kim loại
	45 tiết
	6.4
	21
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	30 tiết
	6.4

	17
	Đồ gá
	60 tiết
	7.2
	22
	Truyền dẫn Thủy lực – Khí nén
	45 tiết
	6.5

	18
	CAD/CAM/CNC
	96 tiết
	6.5
	23
	Thực tập Tốt nghiệp
	48 ca
	9.0

	19
	Công nghệ chế tạo máy
	105 tiết
	5.4
	24
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	75 tiết
	8.0

	20
	Thực tập Phay chuyên ngành
	48 ca
	6.0

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Chính trị
	8.5
	3
	Thực hành
	8.0

	2
	Lý thuyết
	7.5
	4
	Xếp loại Tốt nghiệp
	Khá




HIỆU TRƯỞNG


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 4 năm  2018

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN THÙY DUNG
Lớp: 04 KTM 


Ngày sinh: 06/11/1989
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 2004 - 2007

Ngành: KỸ THUẬT MAY

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TIẾT
	ĐIỂM

TỔNG

KẾT
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TIẾT
	ĐIỂM

TỔNG

KẾT

	Năm học: 2004 - 2005

	1
	Toán
	252
	6.1
	6
	Văn
	144
	5.3

	2
	Lý
	144
	6.8
	7
	Pháp luật
	30
	5.6

	3
	Hóa
	108
	5.5
	8
	Thể dục
	75
	9.3

	4
	Tin học
	60
	5.7
	9
	Anh văn
	90
	5.3

	5
	Chính trị
	120
	6.9
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.2

	Năm học: 2005 - 2006

	10
	Toán
	273
	6.2
	15
	Vẽ kỹ thuật
	45
	5.2

	11
	Lý
	144
	6.8
	16
	An toàn lao động
	30
	5.0

	12
	Hóa
	72
	5.3
	17
	Thiết kế y phục
	180
	6.2

	13
	Văn
	111
	5.2
	18
	Thực tập May chuyên ngành
	216
	5.5

	14
	Anh văn
	90
	5.2
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.1

	Năm học: 2006 - 2007

	19
	Kỹ thuật điện
	45
	7.8
	24
	Thiết kế y phục
	105
	6.4

	20
	Giao tiếp – Tiếp thị
	90
	8.3
	25
	Thiết kế mẫu trên máy tính
	75
	8.1

	21
	Nhân trắc học
	45
	5.7
	26
	Thực tập May chuyên ngành
	528
	6.3

	22
	Vẽ mỹ thuật trang trí
	150
	6.0
	27
	Thực tập Thêu – Đan - Móc
	120
	5.4

	23
	Vật liệu – Công nghệ may
	120
	7.3
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.8

	Học kỳ I Năm học: 2007 - 2008

	28
	Giáo dục quốc phòng
	120
	6.7
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	9.4

	29
	Thực tập tốt nghiệp
	360
	10.0
	
	
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Chính trị
	5.0
	4
	Toán 
	6.5

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp
	6.0
	5
	Lý 
	5.5

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	7.0
	6
	Hóa 
	5.5


· XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: TRUNG BÌNH
                                                      





HIỆU TRƯỞNG


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 7 năm  2018

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN VĂN THIỆN
Lớp: 00T-CK1 


Ngày sinh: 26/01/1982
Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 2000 - 2002

Ngành: TIỆN


	NĂM HỌC
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	NĂM I

(2000-2001)
	Vẽ kỹ thuật
	8.7

	
	Chính trị 
	7.2

	
	Thể dục
	9.5

	
	Anh văn kỹ thuật
	8.4

	
	Tiện chuyên ngành
	6.5

	
	Chi tiết máy
	7.8

	
	Tin học căn bản
	7.8

	
	Nguội cơ bản
	7.5

	
	Phay
	5.4

	
	Cơ lý thuyết
	8.7

	
	Nguyên lý cắt gọt kim loại
	8.0

	
	Điện kỹ thuật
	7.5

	
	Vật liệu cơ khí
	8.1

	
	Dung sai đo lường
	8.6

	
	Sức bền vật liệu
	8.0

	
	An toàn lao động
	7.1

	NĂM II

(2001-2002)
	Máy cắt
	7.7

	
	Công nghệ chế tạo
	8.7

	
	CNC
	6.6

	
	Tiện chuyên ngành
	7.6

	
	Tổ chức sản xuất
	8.3

	
	Đồ gá
	8.0



ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
· LÝ THUYẾT
:
7.0


· THỰC HÀNH
:
8.0
· QUÂN SỰ
:
8.2
XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: KHÁ
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 8 năm  2018

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: VƯƠNG DIỆU PHÚ
Lớp: 06T-ĐT1 


Ngày sinh: 04/8/1988
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 2006 - 2008


Ngành: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP


	NĂM HỌC
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	NĂM I

(2006-2007)
	Điện kỹ thuật 
	6.4

	
	Điện tử cơ bản
	6.0

	
	Điện tử công suất
	8.3

	
	Anh văn
	7.2

	
	Thể dục
	5.9

	
	Vẽ kỹ thuật
	8.0

	
	Vi mạch tuyến tính – cảm biến
	7.0

	
	Kỹ thuật xung
	8.6

	
	Chính trị
	6.5

	
	Tin học
	8.0

	
	Đo lường điện
	7.9

	
	Kỹ thuật số
	7.9

	
	Thực tập Điện tử cơ bản
	8.3

	
	Pháp luật
	7.7

	
	Vẽ điện
	8.0

	
	An toàn lao động
	5.9

	
	Thực tập Điện tử chuyên ngành
	7.7

	NĂM II

(2007-2008)
	Kỹ thuật vi xử lý
	6.1

	
	Điều khiển lập trình PLC
	7.6

	
	Tự động hóa
	7.4

	
	Thực tập Điện tử chuyên ngành
	7.6

	
	Kỹ thuật Truyền thanh – Truyền hình
	5.8

	
	Thực tập tốt nghiệp
	9.0

	
	Giáo dục quốc phòng
	7.0



ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
· CHÍNH TRỊ
:
5.0


· LÝ THUYẾT TỔNG HỢP
:
8.0


· THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
:
9.0
                                                      



XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: KHÁ
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 10 năm  2018

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: LÊ MINH ĐỨC
Lớp: 03 CK1 


Ngày sinh: 11/7/1988
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 9/2003 – 12/2006

Ngành: CƠ KHÍ CHẾ TẠO – TIỆN

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 2003 - 2004

	1
	Toán 
	7.8
	7
	Thể dục
	8.6

	2
	Lý 
	5.8
	8
	Vẽ kỹ thuật
	8.1

	3
	Hóa 
	5.9
	9
	Tin học
	6.0

	4
	Văn
	6.6
	10
	An toàn lao động
	6.5

	5
	Anh văn
	7.9
	11
	Tổ chức sản xuất
	7.6

	6
	Chính trị
	5.8
	
	

	Năm học: 2004 - 2005

	12
	Toán 
	6.6
	19
	Thể dục
	9.5

	13
	Lý 
	7.3
	20
	Kỹ thuật điện
	7.7

	14
	Hóa 
	6.1
	21
	Vật liệu cơ khí
	5.1

	15
	Văn
	6.0
	22
	Cơ kỹ thuật
	5.6

	16
	Vẽ kỹ thuật
	6.1
	23
	Dung sai
	7.0

	17
	Anh văn
	6.9
	24
	Nguội cơ bản
	5.5

	18
	Pháp luật
	6.1
	25
	Thực hành Phay
	5.6

	Năm học: 2005 - 2006

	26
	Cơ kỹ thuật
	5.6
	31
	Máy cắt kim loại
	5.3

	27
	Nguyên lý cắt gọt kim loại
	5.5
	32
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	5.9

	28
	Đồ gá
	5.0
	33
	CAD/CAM/CNC
	6.6

	29
	Công nghệ chế tạo máy
	4.4
	34
	Truyền dẫn Thủy lực – Khí nén
	5.7

	30
	Thực tập Tiện chuyên ngành
	5.0
	35
	Thực tập CNC
	5.4

	Học kỳ I Năm học: 2006 - 2007

	36
	Thực tập Tốt nghiệp
	10.0
	37
	Giáo dục quốc phòng
	7.5

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Toán 
	5.0
	4
	Chính trị
	5.0

	2
	Vật lý
	5.0
	5
	Lý thuyết 
	5.0

	3
	Hóa học
	7.0
	6
	Thực hành
	5.0


XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: TRUNG BÌNH
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 10 năm  2018

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: LÊ TRƯỜNG AN
Lớp: 96 ĐT1 


Ngày sinh: 27/12/1981
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC NGHỀ
Khóa học: 1996 - 1999

Nghề: ĐIỆN TỬ

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1996 - 1997

	1
	Toán
	5.6
	7
	Tin học
	5.2

	2
	Lý
	5.0
	8
	Thể dục
	7.6

	3
	Hóa
	4.5
	9
	Cơ kỹ thuật
	5.9

	4
	Văn
	4.2
	10
	Điện kỹ thuật
	5.4

	5
	Anh
	6.0
	11
	Đo lường điện
	4.9

	6
	Chính trị
	5.6
	

	Năm học: 1997 - 1998

	12
	Toán
	5.6
	18
	Điện kỹ thuật
	5.0

	13
	Quang
	8.3
	19
	Thực tập Điện căn bản
	6.6

	14
	Hóa
	6.7
	20
	Vẽ
	6.2

	15
	Văn
	5.1
	21
	Điện tử căn bản
	6.0

	16
	Anh văn
	6.9
	22
	ĐTCN
	5.0

	17
	Cơ kỹ thuật
	7.3
	

	Năm học: 1998 - 1999

	23
	Toán
	5.0
	25
	Điện tử chuyên ngành
	6.0

	24
	Tổ chức sản xuất
	5.3
	
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Quân sự
	7.0
	3
	Thực hành
	5.0

	2
	Lý thuyết
	7.0
	4
	Xếp loại Tốt nghiệp
	TB




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 11 năm  2018

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN THANH TÂM
Lớp: 05 Đ1 


Ngày sinh: 02/4/1990
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 9/2005 – 12/2008

Ngành: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 2005 - 2006

	1
	Toán 
	8.1
	6
	Văn
	6.1

	2
	Lý 
	6.5
	7
	Thể dục
	7.2

	3
	Hóa 
	6.4
	8
	Anh văn
	7.0

	4
	Tin học
	9.3
	9
	Pháp luật
	6.2

	5
	Chính trị
	7.3
	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	7.3

	Năm học: 2006 - 2007

	10
	Toán 
	8.7
	17
	Vẽ kỹ thuật cơ bản
	8.2

	11
	Lý 
	6.8
	18
	Vẽ điện
	6.1

	12
	Hóa 
	6.9
	19
	An toàn lao động
	7.1

	13
	Kỹ thuật điện
	7.3
	20
	Đo lường điện
	7.4

	14
	Văn
	5.5
	21
	Thực tập Điện chuyên ngành 
	7.7

	15
	Anh văn
	7.1
	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	7.5

	16
	Thể dục
	7.7
	
	
	

	Năm học: 2007 - 2008

	22
	Vật liệu điện
	7.2
	31
	Trang bị điện
	5.2

	25
	Cơ kỹ thuật
	6.8
	32
	PLC
	6.7

	26
	Khí cụ điện
	5.4
	33
	Thực tập Điện chuyên ngành
	6.5

	27
	Máy điện
	5.4
	34
	Thực tập Điện tử công nghiệp
	7.3

	29
	Cung cấp điện
	6.7
	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.3

	30
	Điện tử công nghiệp
	5.7
	
	
	

	Học kỳ I Năm học: 2008 - 2009

	36
	Thực tập Tốt nghiệp
	10.0
	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	8.5

	37
	Giáo dục quốc phòng
	6.3
	
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Toán 
	9.0
	4
	Chính trị
	8.5

	2
	Vật lý
	7.0
	5
	Lý thuyết 
	5.0

	3
	Hóa học
	8.5
	6
	Thực hành
	7.5


· XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: TRUNG BÌNH
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ



UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 11 năm  2018

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN VĂN THỌ
Lớp: 06T-ĐT1 


Ngày sinh: 10/8/1988
Nơi sinh: Long An

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 2006 - 2008


Ngành: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP


	NĂM HỌC
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	NĂM I

(2006-2007)
	Điện kỹ thuật 
	5.8

	
	Điện tử cơ bản
	5.6

	
	Điện tử công suất
	6.1

	
	Anh văn
	6.0

	
	Thể dục
	9.6

	
	Vẽ kỹ thuật
	6.4

	
	Vi mạch tuyến tính – cảm biến
	5.5

	
	Kỹ thuật xung
	6.2

	
	Chính trị
	6.7

	
	Tin học
	6.2

	
	Đo lường điện
	7.2

	
	Kỹ thuật số
	8.1

	
	Thực tập Điện tử cơ bản
	5.0

	
	Pháp luật
	7.8

	
	Vẽ điện
	6.5

	
	An toàn lao động
	5.9

	
	Thực tập Điện tử chuyên ngành
	5.1

	NĂM II

(2007-2008)
	Kỹ thuật vi xử lý
	5.5

	
	Điều khiển lập trình PLC
	6.4

	
	Tự động hóa
	5.5

	
	Thực tập Điện tử chuyên ngành
	5.6

	
	Kỹ thuật Truyền thanh – Truyền hình
	5.3

	
	Thực tập tốt nghiệp
	9.0

	
	Giáo dục quốc phòng
	6.8



ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
· CHÍNH TRỊ
:
6.5


· LÝ THUYẾT TỔNG HỢP
:
6.5


· THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
:
6.5
                                                      



XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: TRUNG BÌNH
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 12 năm  2018

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: HÀ TIẾN PHƯƠNG
Lớp: 05T-ĐL1 


Ngày sinh: 26/6/1984
Nơi sinh: Tây Ninh

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 2005 - 2007

Ngành: ĐIỆN LẠNH


	NĂM HỌC
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	NĂM I

(2005-2006)
	Tin học
	7.7

	
	Kỹ thuật điện
	4.9

	
	Nhiệt kỹ thuật
	5.4

	
	Nguyên lý làm lạnh
	5.7

	
	Chính trị
	5.5

	
	Đo lường điện
	7.0

	
	Thực tập Điện lạnh chuyên ngành
	5.8

	
	Anh văn
	6.1

	
	Thể dục
	8.3

	
	Pháp luật
	5.7

	
	Vẽ kỹ thuật
	5.3

	
	Vẽ điện
	5.7

	
	Cơ kỹ thuật
	4.6

	
	An toàn lao động
	5.1

	
	Kỹ thuật lạnh gia dụng
	7.1

	NĂM II

(2006-2007)
	Kỹ thuật lạnh gia dụng
	6.6

	
	Kỹ thuật lạnh công nghiệp
	6.4

	
	Kỹ thuật bảo quản đông lạnh thực phẩm
	5.7

	
	Điện tử công nghiệp
	4.9

	
	Thực tập Điện lạnh chuyên ngành
	6.3

	
	Thực tập Điện tử công nghiệp
	6.1

	
	Thực tập tốt nghiệp
	10.0

	
	Giáo dục quốc phòng
	6.2



ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
· CHÍNH TRỊ
:
5.0


· LÝ THUYẾT TỔNG HỢP
:
5.0


· THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
:
7.0
                                                      



XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: TRUNG BÌNH
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 12 năm  2018

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN TRƯỜNG THÔNG
Lớp: 00 ĐT3 


Ngày sinh: 31/10/1984
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 9/2000 – 12/2003

Ngành: ĐIỆN TỬ

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 2000 - 2001

	1
	Toán 
	4.8
	6
	Chính trị 
	6.0

	2
	Lý 
	6.4
	7
	Thể dục
	6.7

	3
	Hóa 
	4.6
	8
	Tin học
	7.0

	4
	Văn
	5.1
	9
	Vẽ kỹ thuật
	5.4

	5
	Anh văn 
	6.9
	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	5.6

	Năm học: 2001 - 2002

	10
	Toán 
	6.6
	17
	Vẽ điện 
	6.4

	11
	Lý 
	6.9
	18
	Tổ chức sản xuất
	5.5

	12
	Hóa 
	7.9
	19
	An toàn lao động
	6.3

	13
	Văn
	5.2
	20
	Chính trị
	7.4

	14
	Anh văn 
	5.5
	21
	Cơ kỹ thuật
	6.0

	15
	Anh văn kỹ thuật
	5.8
	22
	Vật liệu điện
	6.3

	16
	Điện kỹ thuật
	5.8
	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.4

	Năm học: 2002 - 2003

	23
	Điện kỹ thuật
	5.0
	29
	TT Điện tử công nghiệp
	7.6

	24
	Đo lường điện
	6.3
	30
	TT Điện tử chuyên ngành
	6.3

	25
	Kỹ thuật điện tử chuyên ngành
	5.7
	31
	TT Điện cơ bản
	6.7

	26
	Kỹ thuật số
	7.4
	32
	Điện tử công nghiệp
	5.5

	27
	Kỹ thuật xung
	5.5
	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.2

	28
	Vi xử lý
	7.3
	
	
	

	Học kỳ I Năm học: 2003 - 2004

	33
	Thực tập Tốt nghiệp
	8.0
	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	7.8

	34
	Quân sự
	7.2
	
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Toán 
	8.5
	4
	Lý thuyết
	5.5

	2
	Vật lý
	8.0
	5
	Thực hành
	5.0

	3
	Hóa học
	9.0
	


XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: TRUNG BÌNH
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 3 năm  2019
BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: LÝ NGHĨA PHÁP
Lớp: 03 ĐT1 


Ngày sinh: 24/4/1987
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 9/2003 – 12/2006

Ngành: ĐIỆN TỬ

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 2003 - 2004

	1
	Toán 
	6.9
	7
	Thể dục
	6.6

	2
	Lý 
	7.4
	8
	Vẽ kỹ thuật
	5.4

	3
	Hóa 
	7.5
	9
	Tin học
	6.3

	4
	Văn
	6.1
	10
	An toàn lao động
	6.2

	5
	Anh văn
	6.1
	11
	Tổ chức sản xuất
	6.9

	6
	Chính trị
	7.9
	
	

	Năm học: 2004 - 2005

	12
	Toán 
	7.8
	18
	Pháp luật
	6.4

	13
	Lý 
	7.0
	19
	Thể dục
	7.0

	14
	Hóa 
	8.0
	20
	Đo lường điện
	6.7

	15
	Văn
	6.7
	21
	Vẽ điện
	6.4

	16
	Điện kỹ thuật
	6.7
	22
	Điện tử cơ bản
	6.9

	17
	Anh văn
	5.5
	23
	Vật liệu linh kiện
	7.4

	
	
	

	Năm học: 2005 - 2006

	24
	AMP-MIX
	6.6
	30
	Thực tập Tivi
	5.7

	25
	Cassette
	6.7
	31
	Điện tử cơ bản
	6.2

	26
	Thực tập AMP-R-C
	6.6
	32
	Kỹ thuật Truyền thanh
	6.5

	27
	Kỹ thuật số
	5.6
	33
	Thực tập Điện tử cơ bản
	6.9

	28
	Kỹ thuật truyền hình
	7.4
	34
	Kỹ thuật xung
	6.9

	29
	Tivi màu
	6.8
	35
	Kỹ thuật Vi xử lý
	6.1

	
	
	

	Học kỳ I Năm học: 2006 - 2007

	36
	Thực tập Tốt nghiệp
	10.0
	37
	Giáo dục quốc phòng
	7.0

	
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Toán 
	8.0
	4
	Chính trị
	8.0

	2
	Vật lý
	8.5
	5
	Lý thuyết 
	8.0

	3
	Hóa học
	9.5
	6
	Thực hành
	8.0


XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: KHÁ
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 3 năm  2019

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

Họ và tên HS: CHUNG NHÂN TÀI
Lớp: 01T- ĐT 


Ngày sinh: 15/11/1983
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC KỸ THUẬT
Khóa học: 2001 –2003

Ngành: ĐIỆN TỬ

	

	1
	Lý thuyết
	6.5
	3
	Thực tập tốt nghiệp
	10.0

	2
	Thực hành
	5.0
	4
	Giáo dục quốc phòng 
	8.2


XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: TRUNG BÌNH
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 5 năm  2019

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: HỒ THỊ THANH KIỀU
Lớp: 06 KTM 


Ngày sinh: 21/5/1990
Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 2006 - 2009

Ngành: KỸ THUẬT CẮT MAY

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TIẾT
	ĐIỂM

TỔNG

KẾT
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TIẾT
	ĐIỂM

TỔNG

KẾT

	Năm học: 2006 - 2007

	1
	Toán
	252
	7.1
	6
	Văn
	144
	5.1

	2
	Lý
	144
	7.9
	7
	Pháp luật
	30
	7.2

	3
	Hóa
	108
	6.8
	8
	Thể dục
	50
	7.1

	4
	Tin học
	60
	6.8
	9
	Anh văn
	90
	6.7

	5
	Chính trị
	120
	7.0
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	7.0

	Năm học: 2007 - 2008

	10
	Toán
	279
	6.2
	16
	Vẽ kỹ thuật
	45
	5.6

	11
	Lý
	147
	6.5
	17
	An toàn lao động
	30
	6.4

	12
	Hóa
	66
	6.1
	18
	Thiết kế y phục
	183
	7.3

	13
	Văn
	114
	6.1
	19
	Thực tập May chuyên ngành
	210
	5.6

	14
	Anh văn
	96
	5.9
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.4

	15
	Thể dục
	25
	6.7
	
	

	Năm học: 2008 - 2009

	20
	Kỹ thuật điện
	45
	8.2
	25
	Thiết kế y phục
	105
	5.8

	21
	Giao tiếp – Tiếp thị
	90
	7.7
	26
	Thiết kế mẫu trên máy tính
	75
	7.8

	22
	Nhân trắc học
	45
	6.8
	27
	Thực tập May chuyên ngành
	510
	5.8

	23
	Vẽ mỹ thuật trang trí
	150
	7.7
	28
	Thực tập Giác sơ đồ và nhảy mẫu trên máy tính
	120
	7.3

	24
	Vật liệu – Công nghệ may
	120
	6.4
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.8

	Học kỳ I Năm học: 2009 - 2010

	29
	Giáo dục quốc phòng
	120
	6.6
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	8.0

	30
	Thực tập tốt nghiệp
	360
	9.0
	
	
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Chính trị
	5.0
	4
	Toán 
	8.0

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp
	5.0
	5
	Lý 
	9.0

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	5.0
	6
	Hóa 
	5.0


· XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: TRUNG BÌNH
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 6 năm  2019

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO
Lớp: 07 KTM 


Ngày sinh: 30/4/1991
Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 2007 - 2010

Ngành: KỸ THUẬT MAY

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 2007 - 2008

	1
	Toán 1
	5.3
	10
	Lý 2
	3.7

	2
	Lý 1
	4.5
	11
	Hóa 2
	4.0

	3
	Hóa 1
	3.5
	12
	Văn 2
	4.8

	4
	Văn 1
	5.2
	13
	Chính trị 2
	6.0

	5
	Chính trị 1
	5.3
	14
	Tin học cơ bản
	5.0

	6
	Giáo dục pháp luật
	5.7
	15
	Anh văn 2
	5.7

	7
	Anh văn 1
	5.8
	16
	Thể dục Thể thao 2
	7.7

	8
	Thể dục Thể thao 1
	7.4
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	5.1

	9
	Toán 2
	5.1
	
	

	Năm học: 2008 - 2009

	17
	Toán 3
	5.4
	25
	Lý 4
	4.2

	18
	Lý 3
	5.4
	26
	Hóa 4
	7.2

	19
	Hóa 3
	4.5
	27
	Văn 4
	6.4

	20
	Văn 3
	6.9
	28
	Anh văn 4
	6.9

	21
	Anh văn 3
	5.6
	29
	Thiết kế trang phục 2
	6.1

	22
	Thiết kế trang phục 1
	5.9
	30
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp
	6.4

	23
	Thiết kế mẫu trên máy tính
	5.5
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	5.8

	24
	Toán 4
	6.1
	
	
	




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 7 năm  2019

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: HÀ VĂN HÙNG
Lớp: 04 T4 


Ngày sinh: 01/6/1982
Nơi sinh: Bắc Giang

Hình thức đào tạo: Chính quy
Khóa học: 2004 - 2006

Nghề: TIỆN



	NĂM HỌC
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	NĂM I

(2004-2005)
	Chính trị
	7.6

	
	Vẽ kỹ thuật
	5.9

	
	Cơ kỹ thuật
	6.7

	
	Thể dục
	9.5

	
	An toàn lao động
	6.7

	
	Thực tập Nguội
	7.2

	
	Thực tập Phay
	5.9

	
	Lý thuyết chuyên môn Tiện
	6.3

	
	Pháp luật
	7.4

	
	Thực tập Chuyên ngành
	7.0

	
	Tin học
	5.9

	
	Vật liệu cơ khí
	6.0

	
	Kỹ thuật điện
	7.3

	NĂM II

(2005-2006)
	Lý thuyết chuyên môn
	5.0

	
	Thực tập CNC
	5.1

	
	Thực tập Chuyên ngành
	7.2

	
	Thực tập Tốt nghiệp
	8.7

	
	Giáo dục quốc phòng
	7.3



ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
· CHÍNH TRỊ
: 8.5


· LÝ THUYẾT NGHỀ
: 6.5
· THỰC HÀNH NGHỀ
: 8.0
XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: TRUNG BÌNH KHÁ
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 8 năm  2019

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN THANH TÂM
Lớp: 05 Đ1 


Ngày sinh: 02/4/1990
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 9/2005 – 12/2008

Ngành: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 2005 - 2006

	1
	Toán 
	8.1
	6
	Văn
	6.1

	2
	Lý 
	6.5
	7
	Thể dục
	7.2

	3
	Hóa 
	6.4
	8
	Anh văn
	7.0

	4
	Tin học
	9.3
	9
	Pháp luật
	6.2

	5
	Chính trị
	7.3
	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	7.3

	Năm học: 2006 - 2007

	10
	Toán 
	8.7
	17
	Vẽ kỹ thuật cơ bản
	8.2

	11
	Lý 
	6.8
	18
	Vẽ điện
	6.1

	12
	Hóa 
	6.9
	19
	An toàn lao động
	7.1

	13
	Kỹ thuật điện
	7.3
	20
	Đo lường điện
	7.4

	14
	Văn
	5.5
	21
	Thực tập Điện chuyên ngành 
	7.7

	15
	Anh văn
	7.1
	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	7.5

	16
	Thể dục
	7.7
	
	
	

	Năm học: 2007 - 2008

	22
	Vật liệu điện
	7.2
	31
	Trang bị điện
	5.2

	25
	Cơ kỹ thuật
	6.8
	32
	PLC
	6.7

	26
	Khí cụ điện
	5.4
	33
	Thực tập Điện chuyên ngành
	6.5

	27
	Máy điện
	5.4
	34
	Thực tập Điện tử công nghiệp
	7.3

	29
	Cung cấp điện
	6.7
	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.3

	30
	Điện tử công nghiệp
	5.7
	
	
	

	Học kỳ I Năm học: 2008 - 2009

	36
	Thực tập Tốt nghiệp
	10.0
	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	8.5

	37
	Giáo dục quốc phòng
	6.3
	
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Toán 
	9.0
	4
	Chính trị
	8.5

	2
	Vật lý
	7.0
	5
	Lý thuyết 
	5.0

	3
	Hóa học
	8.5
	6
	Thực hành
	7.5


· XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: TRUNG BÌNH
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm  2019
BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: ĐẶNG NGUYỆT TIÊN
Lớp: 96 NC 


Ngày sinh: 31/01/1981
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC NGHỀ
Khóa học: 1996 - 1999

Nghề: KỸ THUẬT NỮ CÔNG
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1996 - 1997

	1
	Toán
	7.1
	8
	Thể dục
	7.4

	2
	Lý
	6.8
	9
	Sinh lý giải phẫu
	9.5

	3
	Hóa
	6.2
	10
	May 
	8.1

	4
	Văn
	5.2
	11
	Dinh dưỡng
	8.4

	5
	Anh
	6.0
	12
	Nuôi dạy trẻ em
	9.5

	6
	Chính trị
	7.6
	13
	Thêu 
	6.6

	7
	Tin học
	8.0
	14
	Thủ công
	6.8

	Năm học: 1997 - 1998

	15
	Toán
	7.9
	21
	Phụ nữ học
	9.4

	16
	Lý 
	8.2
	22
	Cắt may nữ
	5.9

	17
	Hóa
	6.7
	23
	Cắm hoa
	6.5

	18
	Văn
	5.5
	24
	Nấu ăn
	8.6

	19
	Anh văn
	6.5
	25
	Làm bánh
	8.0

	20
	Vệ sinh phòng bệnh
	8.3
	26
	Móc 
	5.9

	Năm học: 1998 - 1999

	27
	Tổ chức sản xuất
	7.3
	33
	Nấu ăn Đông tây
	7.8

	28
	Đan
	6.5
	34
	Tồn trữ
	7.6

	29
	Thủ công
	6.5
	35
	Làm bánh Đông tây
	6.8

	30
	Cắt may Nam
	6.8
	36
	May Việt phục
	6.4

	31
	Cắt may Công nghiệp
	7.4
	37
	Bắt bông kem
	6.1

	32
	Cắt may Thời trang
	8.7
	
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Quân sự
	7.3
	3
	Thực hành
	8.0

	2
	Lý thuyết
	9.0
	4
	Xếp loại Tốt nghiệp
	Khá




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 10 năm  2019
BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: VŨ HỮU THẠNH
Lớp: 01 ĐT3

Ngày sinh: 16/9/1984
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC KỸ THUẬT
Khóa học: 9/2001 – 12/2004

Ngành: ĐIỆN TỬ
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 2001 - 2002

	1
	Toán 
	5.9
	6
	Chính trị
	6.2

	2
	Lý 
	6.9
	7
	Thể dục
	8.7

	3
	Hóa
	5.4
	8
	Tin học
	8.1

	4
	Văn
	6.2
	9
	Vẽ kỹ thuật
	5.3

	5
	Anh văn
	6.3
	10
	An toàn lao động
	7.5

	Năm học: 2002 - 2003

	11
	Toán 
	8.1
	17
	Pháp luật
	7.7

	12
	Lý 
	6.2
	18
	Vẽ điện
	6.9

	13
	Hóa
	7.4
	19
	Vật liệu điện 
	5.8

	14
	Văn
	6.6
	20
	Đo lường điện
	7.5

	15
	Điện kỹ thuật
	7.4
	21
	Tổ chức sản xuất
	7.1

	16
	Anh văn 
	7.2
	22
	Cơ kỹ thuật
	6.4

	Năm học: 2003 - 2004

	23
	Điện tử công nghiệp
	5.4
	27
	Kỹ thuật Xung
	7.2

	24
	Kỹ thuật Si
	7.1
	28
	Kỹ thuật vi xử lý
	6.6

	25
	Thực tập Điện tử Công nghiệp
	6.0
	29
	Thực tập Điện cơ bản
	5.5

	26
	Thực tập Điện tử Chuyên ngành
	6.1
	30
	Kỹ thuật ĐTCN
	5.6

	Năm học: 2004 - 2005

	31
	Thực tập Tốt nghiệp
	10.0
	32
	Quân sự
	6.8

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Toán
	9.5
	4
	Chính trị
	5.0

	2
	Hóa học
	8.5
	5
	Lý Thuyết nghề
	7.5

	3
	Vật lý
	5.0
	6
	Thực hành nghề
	8.0


· Xếp loại Tốt nghiệp: Trung bình


KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 10 năm  2019

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: PHẠM QUANG VINH
Lớp: 97 ĐT1 


Ngày sinh: 13/8/1982
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC NGHỀ
Khóa học: 1997 - 2000

Nghề: ĐIỆN TỬ

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1997 - 1998

	1
	Toán
	5.2
	7
	Tin học
	6.4

	2
	Nhiệt + Quang
	5.9
	8
	Thể dục
	5.0

	3
	Hóa
	5.8
	9
	Điện 
	6.1

	4
	Văn
	5.2
	10
	Đo lường điện
	9.7

	5
	Anh
	7.2
	11
	Cơ
	5.8

	6
	Chính trị
	6.9
	
	
	

	Năm học: 1998 - 1999

	12
	Toán
	6.6
	17
	Điện kỹ thuật 
	8.0

	13
	Quang
	8.4
	18
	Cơ kỹ thuật
	6.6

	14
	Hóa
	6.5
	19
	Vẽ kỹ thuật
	8.2

	15
	Văn
	4.9
	20
	Điện tử cơ bản
	6.0

	16
	Anh văn
	7.4
	21
	Điện cơ bản
	7.2

	Năm học: 1999 - 2000

	22
	Thực tập Chuyên ngành
	7.5
	24
	Tổ chức sản xuất
	8.5

	23
	Toán
	6.4
	
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Quân sự
	7.5
	3
	Thực hành
	6.0

	2
	Lý thuyết
	6.0
	4
	Xếp loại Tốt nghiệp
	TB




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ

Đ

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 10 năm  2019

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: HOÀNG VŨ THIỆN Ý
Lớp: 97 ĐT 13 


Ngày sinh: 20/4/1982
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC NGHỀ
Khóa học: 1997 - 2000

Nghề: ĐIỆN TỬ

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1997 - 1998

	1
	Toán
	5.8
	7
	Tin học
	5.7

	2
	Nhiệt  
	5.2
	8
	Thể dục
	7.9

	3
	Hóa
	5.9
	9
	Cơ kỹ thuật
	6.8

	4
	Văn
	4.9
	10
	Điện kỹ thuật
	5.1

	5
	Anh
	7.3
	11
	Quang
	7.3

	6
	Chính trị
	6.3
	12
	Đo lường điện
	7.0

	Năm học: 1998 - 1999

	12
	Toán
	6.5
	17
	Điện kỹ thuật 
	6.0

	13
	Quang
	5.3
	18
	Cơ kỹ thuật
	5.5

	14
	Hóa
	5.7
	19
	Điện tử cơ bản
	5.7

	15
	Văn
	5.1
	20
	Điện cơ bản
	4.1

	16
	Anh văn
	6.5
	21
	Vẽ kỹ thuật
	5.6

	Năm học: 1999 - 2000

	22
	Thực tập Chuyên ngành
	5.1
	24
	Tổ chức sản xuất
	5.6

	23
	Toán
	6.7
	
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Quân sự
	6.0
	3
	Thực hành
	5.0

	2
	Lý thuyết
	5.0
	4
	Xếp loại Tốt nghiệp
	TB




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 10 năm  2019

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: BÙI HỒNG PHONG
Lớp: 93 Đ 3 


Ngày sinh: 12/01/1976
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: DẠY NGHỀ TRUNG HỌC
Khóa học: 1993 - 1996

Nghề: ĐIỆN XÍ NGHIỆP

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1993 - 1994

	1
	Toán
	2.7
	5
	Anh văn
	7.7

	2
	Lý
	5.6
	6
	Chính trị
	6.1

	3
	Hóa
	4.4
	7
	Thể dục
	7.1

	4
	Văn
	4.1
	

	Năm học: 1994 - 1995

	8
	Toán
	4.9
	15
	Thực tập Điện cơ bản 
	6.3

	9
	Lý
	6.5
	16
	Thực tập Điện công nghiệp
	5.5

	10
	Hóa
	5.7
	17
	Văn
	4.7

	11
	Anh văn
	6.9
	18
	Thực tập Điện tử cơ bản
	6.8

	12
	Vẽ 
	8.2
	19
	Thực tập mộc
	6.9

	13
	Đo lường điện
	6.7
	20
	An toàn
	7.3

	14
	Tổ chức sản xuất
	8.5
	

	Năm học: 1995 - 1996

	21
	Kỹ thuật điện tử
	7.1
	24
	Tin học
	6.9

	22
	Điện kỹ thuật
	5.3
	25
	Kỹ thuật chuyên môn
	5.0

	23
	Cơ kỹ thuật
	5.2
	26
	Thực tập Điện
	8.1

	Học kỳ I Năm học: 1996 - 1997

	27
	Thực tập Chuyên ngành
	8.5

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Quân sự
	7.0
	3
	Thực hành
	9.0

	2
	Lý thuyết
	9.0
	4
	Xếp loại Tốt nghiệp
	Giỏi




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 11 năm  2019

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN VĂN THÀNH
Lớp: 89 Đ 1 


Ngày sinh: 30/12/1974
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: DẠY NGHỀ TRUNG HỌC
Khóa học: 1989 - 1992

Nghề: ĐIỆN XÍ NGHIỆP

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1989 - 1990

	1
	Văn 
	4.6
	6
	Chính trị
	6.8

	2
	Toán 
	3.0
	7
	Giáo dục công dân
	5.4

	3
	Lý 
	6.4
	8
	Sinh
	5.2

	4
	Hóa
	7.6
	9
	Thể dục
	6.6

	5
	Nga
	3.6
	

	Năm học: 1990 - 1991

	10
	Toán
	6.3
	17
	TTQB
	7.9

	11
	Lý
	6.0
	18
	Vật liệu điện
	6.2

	12
	Hóa
	8.0
	19
	Văn
	6.7

	13
	Nga
	6.3
	20
	Đo lường điện
	5.9

	14
	Vẽ 
	6.4
	21
	Điện kỹ thuật
	9.0

	15
	Giáo dục công dân
	6.4
	22
	Thực tập Điện
	7.5

	16
	Cơ kỹ thuật
	5.3
	

	Năm học: 1991 - 1992

	23
	Kỹ thuật an toàn
	7.5
	26
	Tổ chức sản xuất
	7.3

	24
	Kỹ thuật điện
	7.8
	27
	Kỹ thuật chuyên môn
	7.7

	25
	Vật liệu điện
	6.6
	28
	Thực tập Điện xí nghiệp
	7.8

	Học kỳ I Năm học: 1992 - 1993

	29
	Thực tập Chuyên ngành
	8.1

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Lý thuyết
	8.0
	3
	Xếp loại Tốt nghiệp
	Khá

	2
	Thực hành
	8.0
	




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 11 năm  2019

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN ĐÌNH TRUNG HƯNG
Lớp: 91 ĐT1 


Ngày sinh: 22/9/1976
Nơi sinh: Đồng Nai

Bậc đào tạo: DẠY NGHỀ TRUNG HỌC
Khóa học: 1991 - 1994

Nghề: ĐIỆN TỬ
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1991 - 1992

	1
	Toán
	7.5
	5
	Anh văn
	7.1

	2
	Lý
	7.8
	6
	Chính trị
	6.3

	3
	Hóa
	6.9
	7
	Thể dục
	Miễn

	4
	Văn
	5.1
	8
	Giáo dục công dân 
	6.8

	Năm học: 1992 - 1993

	9
	Toán
	8.2
	14
	Vẽ điện
	6.4

	10
	Lý
	7.9
	15
	Cơ kỹ thuật
	8.9

	11
	Hóa
	7.8
	16
	Thực tập Điện tử cơ bản
	8.1

	12
	Văn
	5.5
	17
	Thực tập Điện tử chuyên ngành
	6.7

	13
	Vẽ kỹ thuật
	5.7
	18
	An toàn lao động
	7.8

	Năm học: 1993 – 1994

	19
	Kỹ thuật điện tử
	8.0
	23
	Điện cơ bản
	6.7

	20
	Điện kỹ thuật
	7.0
	24
	Tin học
	5.9

	21
	Đo lường điện
	7.0
	25
	Kỹ thuật Chuyên môn
	6.0

	22
	Vật liệu linh kiện
	5.0
	26
	Thực tập Chuyên ngành
	7.1

	Học kỳ I Năm học: 1994 – 1995

	27
	Kỹ thuật chuyên môn
	7.3
	28
	Tổ chức sản xuất
	8.1

	29
	Thực tập Chuyên ngành
	7.2

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Lý thuyết
	7.0
	3
	Xếp loại Tốt nghiệp
	Trung bình

	2
	Thực hành
	5.0
	




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 11 năm  2019

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: PHAN THÀNH VŨ
Lớp: 01 CK1 


Ngày sinh: 23/6/1986
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC KỸ THUẬT
Khóa học: 2001 – 2004

Ngành: CƠ KHÍ CHẾ TẠO

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 2001 - 2002

	1
	Toán 
	5.0
	6
	Chính trị
	6.1

	2
	Lý 
	4.2
	7
	Thể dục
	7.9

	3
	Hóa 
	4.6
	8
	Vẽ kỹ thuật
	5.2

	4
	Văn
	6.0
	9
	Tin học
	6.1

	5
	Anh văn
	5.4
	
	
	

	Năm học: 2002 - 2003

	10
	Toán 
	6.5
	17
	Vật liệu cơ khí
	8.0

	11
	Lý 
	6.7
	18
	An toàn lao động
	7.2

	12
	Hóa 
	6.9
	19
	Điện kỹ thuật
	7.0

	13
	Văn
	5.9
	20
	Cơ lý thuyết
	6.1

	14
	Anh văn
	5.7
	21
	Dung sai
	7.7

	15
	Pháp luật
	5.8
	22
	Tổ chức sản xuất
	6.8

	16
	Vẽ kỹ thuật 
	6.7
	
	
	

	Năm học: 2003 - 2004

	23
	Cơ lý thuyết 
	5.7
	29
	Thực tập Nguội
	5.9

	24
	Nguyên lý cắt gọt kim loại
	5.1
	30
	Thực tập Phay
	6.7

	25
	Chi tiết máy
	5.7
	31
	Thực tập Tiện
	6.0

	26
	Đồ gá
	5.5
	32
	Công nghệ chế tạo máy
	6.2

	27
	Sức bền vật liệu
	6.1
	33
	CAD/CAM/CNC
	5.5

	28
	Máy cắt
	4.5
	34
	Thực tập CNC
	6.0

	Học kỳ I Năm học: 2004 - 2005

	35
	Thực tập Tốt nghiệp
	8.0
	36
	Quân sự
	7.7

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Toán 
	9.5
	4
	Chính trị
	5.5

	2
	Hóa học
	8.0
	5
	Lý thuyết 
	6.0

	3
	Vật lý
	7.5
	6
	Thực hành
	7.0


XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: TRUNG BÌNH
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 12 năm  2019

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: PHẠM THỊ THU LAN
Lớp: 00T-NC 


Ngày sinh: 10/02/1981
Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC KỸ THUẬT
Khóa học: 2000 - 2002

Ngành: KỸ THUẬT NỮ CÔNG


	NĂM HỌC
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	NĂM I

(2000-2001)
	Vẽ kỹ thuật
	6.9

	
	Vật liệu may
	8.5

	
	Dinh dưỡng lý thuyết
	7.9

	
	Vệ sinh tồn trữ
	7.4

	
	Chính trị
	7.6

	
	Thể dục
	7.5

	
	Anh văn
	7.1

	
	Tin học
	6.7

	
	Vẽ
	7.2

	
	Điện kỹ thuật
	7.3

	
	An toàn lao động
	7.8

	
	Mỹ học
	8.9

	
	Phụ nữ học
	7.6

	
	Kỹ thuật Đo – Cắt may
	6.3

	
	Thực hành Đo – Cắt - May
	6.8

	
	Kỹ thuật Nấu ăn
	9.4

	
	Thực hành Nấu ăn
	8.3

	
	Kỹ thuật Trang trí
	7.3

	
	Thực hành Trang trí
	6.2

	
	Kỹ thuật Làm bánh
	8.6

	NĂM II

(2001-2002)
	Kỹ thuật Đo cắt may
	8.6

	
	Thực hành Đo cắt may
	6.4

	
	Làm bánh
	9.5

	
	Công nghệ sản xuất hàng may mặc
	8.3

	
	Tổ chức sản xuất
	8.1

	
	Kỹ thuật Thêu đan móc
	8.0

	
	Thực hành Thêu đan móc
	6.8



ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
· LÝ THUYẾT
:
6.5


· THỰC HÀNH
:
7.0
· QUÂN SỰ
:
8.0
XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: KHÁ
                                             





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 11 năm  2019

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: PHAN ĐÌNH NHẬT TÂN
Lớp: 89 ĐL 1 


Ngày sinh: 14/9/1973
Nơi sinh: Bình Thuận

Bậc đào tạo: DẠY NGHỀ TRUNG HỌC
Khóa học: 1989 - 1992

Nghề: ĐIỆN LẠNH

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1989 - 1990

	1
	Văn 
	5.5
	6
	Chính trị
	5.3

	2
	Toán 
	4.7
	7
	Giáo dục công dân
	6.3

	3
	Lý 
	5.4
	8
	Sinh
	7.5

	4
	Hóa
	5.9
	9
	Thể dục
	5.8

	5
	Nga
	2.4
	

	Năm học: 1990 - 1991

	10
	Nga 
	5.5
	17
	Nguội
	5.8

	11
	Lý
	7.1
	18
	Cơ
	6.1

	12
	Hóa
	6.4
	19
	Dung sai
	6.0

	13
	Văn
	5.7
	20
	Công nghệ kim loại
	7.0

	14
	Toán
	5.6
	21
	Vật liệu cơ khí
	5.1

	15
	Vẽ
	6.5
	22
	Gò
	6.5

	16
	Giáo dục công dân
	6.8
	23
	Điện cơ bản
	6.0

	Năm học: 1991 - 1992

	24
	Vẽ kỹ thuật
	7.6
	27
	Tổ chức sản xuất
	6.9

	25
	Kỹ thuật an toàn
	6.9
	28
	Kỹ thuật chuyên môn
	6.8

	26
	Vật liệu cơ khí
	7.2
	29
	Thực tập Điện lạnh
	7.5

	Học kỳ I Năm học: 1992 - 1993

	29
	Thực tập Chuyên ngành
	7.0

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Lý thuyết
	8.0
	3
	Xếp loại Tốt nghiệp
	Khá

	2
	Thực hành
	8.0
	




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 12 năm  2019

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: TRƯƠNG VĂN VINH
Lớp: 10T-Ô2

Ngày sinh: 07/9/1990
Nơi sinh: Nghệ An

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 2010 - 2012

Ngành: SỬA CHỮA Ô TÔ


	NĂM HỌC
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	NĂM I

(2010-2011)
	Chính trị
	5.2

	
	Tin học căn bản
	8.2

	
	Anh văn 1
	5.7

	
	Thể dục – Thể thao 1
	7.9

	
	Vẽ kỹ thuật
	5.8

	
	Cơ kỹ thuật
	6.9

	
	Kỹ thuật điện
	7.0

	
	Vật liệu cơ khí
	6.3

	
	An toàn lao động
	5.5

	
	Nguyên lý động cơ đốt trong
	6.7

	
	Chính trị 2
	5.0

	
	Giáo dục pháp luật
	6.7

	
	Anh văn 2
	6.2

	
	Thể dục – Thể thao 2
	9.5

	
	Lý thuyết động cơ
	6.1

	
	Lý thuyết ô tô
	6.4

	
	Thực tập Nhập môn cơ khí
	7.5

	
	Thực tập Ô tô cơ bản
	5.4

	NĂM II

(2011-2012)
	Trang bị Điện ô tô
	6.1

	
	Thực tập Động cơ 1
	5.8

	
	Thực tập Động cơ 2
	6.5

	
	Thực tập Gầm ô tô 1
	7.1

	
	Thực tập Gầm ô tô 2
	6.5

	
	Thực tập Điện ô tô 1
	5.5

	
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	6.1

	
	Thực tập Điện ô tô 2
	6.8

	
	Thực tập Tổng hợp
	5.9

	
	Thực tập Tốt nghiệp
	9.1



ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
· CHÍNH TRỊ
:
7.0


· LÝ THUYẾT
:
8.0
· THỰC HÀNH
:
7.0
XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: TRUNG BÌNH KHÁ
                                             





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 01 năm  2020
BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN MAI KHÔI
Lớp: 02T-ĐT3 


Ngày sinh: 06/11/1983
Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 2002 - 2004

Ngành: ĐIỆN TỬ 
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 2002 - 2003

	1
	Kỹ thuật điện
	7.5
	10
	An toàn lao động
	6.4

	2
	Điện tử cơ bản
	7.5
	11
	Kỹ thuật số
	7.7

	3
	Chính trị
	7.1
	12
	Pháp luật
	6.7

	4
	Anh văn kỹ thuật
	7.8
	13
	Vẽ điện
	6.1

	5
	Thể dục
	7.6
	14
	AMP - MIX
	6.9

	6
	Đo lường điện
	7.8
	15
	AMP, R, C
	7.2

	7
	Vật liệu linh kiện
	7.3
	16
	Tổ chức sản xuất
	6.1

	8
	Vẽ kỹ thuật
	7.1
	17
	Kỹ thuật xung
	5.5

	9
	Tin học
	5.4

	Năm học: 2003 - 2004

	18
	Cassette
	8.5
	24
	AMP - MIX
	7.0

	19
	Kỹ thuật truyền hình
	7.2
	25
	Kỹ thuật truyền thanh
	7.3

	20
	Tivi màu
	8.2
	26
	Thực tập Điện tử công nghiệp
	7.5

	21
	Thực tập Ampli R C
	10.0
	27
	Quân sự
	7.6

	22
	Thực tập Tivi
	7.1
	28
	Thực tập tốt nghiệp
	7.5

	23
	Kỹ thuật Vi xử lý
	7.5

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Chính trị
	5.5
	3
	Thực hành
	8.0

	2
	Lý thuyết 
	6.0
	4
	Xếp loại Tốt nghiệp
	TB




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 01 năm  2020
BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: ĐOÀN ĐỨC VIỆT
Lớp: 96B2- ĐXN

Ngày sinh: 16/6/1980
Nơi sinh: Bình Định

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC NGHỀ
Khóa học: 1996 - 1999

Nghề: ĐIỆN XÍ NGHIỆP
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1996 - 1997

	1
	Toán 
	6.4
	6
	Tin
	6.5

	2
	Nhiệt
	7.6
	7
	Chính trị
	6.0

	3
	Hóa
	6.5
	8
	Thể dục
	8.3

	4
	Văn 
	4.9
	9
	Điện
	6.0

	5
	Anh
	7.6
	10
	Cơ
	5.0

	Năm học: 1997 - 1998

	11
	Toán
	3.8
	17
	Thể dục
	9.6

	12
	Hóa
	5.7
	18
	Cơ
	7.4

	13
	Văn
	5.6
	19
	Điện
	6.0

	14
	Anh 
	7.2
	20
	Đo lường điện
	7.0

	15
	Chính trị
	5.8
	21
	Mộc
	6.6

	16
	Tin học
	7.3
	22
	Điện cơ bản
	6.7

	Năm học: 1998 - 1999

	23
	Toán
	5.4
	27
	Vẽ kỹ thuật
	6.8

	24
	Văn
	5.7
	28
	Điện tử cơ bản
	7.9

	25
	Thực tập Chuyên ngành
	7.0
	29
	Quang 
	5.4

	26
	Anh văn
	6.8
	30
	Tổ chức sản xuất
	5.9

	Học kỳ I Năm học: 1999 - 2000

	31
	Thực tập Chuyên ngành
	7.0

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Lý thuyết
	6.0
	3
	Quân sự
	7.5

	2
	Thực hành
	6.0
	4
	Xếp loại Tốt nghiệp
	TB




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm  2020

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: HUỲNH TẤN ĐẠT
Lớp: 96 Đ2

Ngày sinh: 16/4/1976
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC NGHỀ
Khóa học: 1996 - 1998

Nghề: ĐIỆN XÍ NGHIỆP

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1996 - 1997

	1
	Vẽ
	5.9
	7
	Điện tử cơ bản
	6.9

	2
	Cơ
	3.9
	8
	Mộc 
	6.9

	3
	Điện kỹ thuật
	7.8
	9
	Tin học
	4.6

	4
	Đo lường điện
	6.8
	10
	Chính trị
	5.9

	5
	Thể dục
	5.8
	11
	Tổ chức sản xuất
	4.1

	6
	Điện cơ bản
	6.8
	12
	Điện công nghiệp
	7.1

	Năm học: 1997 - 1998

	31
	Thực tập Chuyên ngành
	5.8

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Lý thuyết
	6.0
	3
	Quân sự
	5.7

	2
	Thực hành
	7.0
	4
	Xếp loại Tốt nghiệp
	TB




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH







Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 5 năm  2020

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: PHAN NGÔ CHIẾN
Lớp: 93 Đ 1 


Ngày sinh: 20/12/1977
Nơi sinh: TP. HCM


Bậc đào tạo: DẠY NGHỀ TRUNG HỌC 
Khóa học: 1993 - 1997


Nghề: ĐIỆN XÍ NGHIỆP

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1993 - 1994

	1
	Toán
	4.9
	5
	Anh văn
	7.2

	2
	Lý
	6.3
	6
	Chính trị
	5.7

	3
	Hóa
	5.2
	7
	Thể dục
	6.0

	4
	Văn
	4.4
	

	Năm học: 1994 - 1995

	8
	Toán
	5.5
	15
	Thực tập Điện cơ bản 
	6.3

	9
	Lý
	5.3
	16
	Thực tập Điện tử cơ bản
	5.0

	10
	Hóa
	5.2
	17
	Vẽ kỹ thuật 
	5.8

	11
	Văn
	5.2
	18
	Đo lường điện
	5.2

	12
	Anh văn 
	5.6
	19
	Tổ chức sản xuất
	8.0

	13
	An toàn
	5.4
	20
	Thực tập Điện công nghiệp
	7.1

	14
	Thực tập mộc
	5.2
	

	Năm học: 1995 - 1996

	21
	Kỹ thuật điện tử
	5.7
	24
	Cơ kỹ thuật
	3.8

	22
	Kỹ thuật chuyên môn
	6.3
	25
	Tin học
	6.1

	23
	Điện kỹ thuật
	4.0
	26
	Thực tập Điện
	7.2

	Học kỳ I Năm học: 1996 - 1997

	27
	Thực tập Chuyên ngành
	6.9

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Quân sự
	7.4
	3
	Thực hành
	6.0

	2
	Lý thuyết
	6.0
	4
	Xếp loại Tốt nghiệp
	TB




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH







Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 6 năm  2020

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN THÀNH MỸ
Lớp: 96 Ô B5 


Ngày sinh: 1978
Nơi sinh: Bình Thuận

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC NGHỀ
Khóa học: 1996 - 2000

Nghề: SỬA CHỮA ÔTÔ

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1996 - 1997

	1
	Toán
	5.4
	6
	Tin học
	5.0

	2
	Nhiệt
	8.4
	7
	Chính trị
	7.2

	3
	Hóa
	6.2
	8
	Thể dục
	8.7

	4
	Văn
	5.0
	9
	Cơ
	6.1

	5
	Anh
	6.1
	10
	Điện
	5.7

	Năm học: 1997 - 1998

	11
	Toán
	5.7
	18
	Nguội
	5.0

	12
	Hóa
	6.0
	19
	Gò
	5.0

	13
	Văn
	5.0
	20
	Chính trị
	6.7

	14
	Anh
	6.1
	21
	Tin học
	5.9

	15
	Cơ 
	6.0
	22
	Thể dục
	6.3

	16
	Vật liệu cơ khí
	6.3
	23
	Điện
	6.7

	17
	Vẽ
	5.0
	

	Năm học: 1998 - 1999

	24
	Toán
	6.2
	29
	Vật liệu cơ khí
	5.3

	25
	Văn
	5.0
	30
	Điện cơ bản
	7.1

	26
	Thực tập Chuyên ngành
	6.9
	31
	Quang
	7.3

	27
	Anh văn
	8.7
	32
	Tổ chức sản xuất
	5.1

	28
	Vẽ kỹ thuật
	7.2
	

	Năm học: 1999 - 2000

	33
	Thực tập Chuyên ngành
	7.1
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Quân sự
	7.0
	3
	Thực hành
	7.0

	2
	Lý thuyết
	5.0
	4
	Xếp loại Tốt nghiệp
	TB




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH







Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 6 năm  2020

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: LƯƠNG DƯƠNG QUỐC
Lớp: 96 Đ1 


Ngày sinh: 23/11/1980
Nơi sinh: TP. HCM

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC NGHỀ
Khóa học: 1996 - 1999

Nghề: ĐIỆN XÍ NGHIỆP

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1996 - 1997

	1
	Toán
	5.9
	7
	Tin học
	5.9

	2
	Lý
	7.2
	8
	Thể dục
	6.6

	3
	Hóa
	5.6
	9
	Cơ kỹ thuật
	6.7

	4
	Văn
	4.6
	10
	Điện kỹ thuật
	6.1

	5
	Anh văn
	6.8
	11
	Đo lường điện
	6.9

	6
	Chính trị
	6.3
	

	Năm học: 1997 - 1998

	12
	Toán
	5.3
	18
	Điện kỹ thuật
	6.4

	13
	Quang
	6.8
	19
	Mộc
	6.9

	14
	Hóa
	6.6
	20
	Điện tử cơ bản
	6.9

	15
	Văn
	5.9
	21
	Điện cơ bản
	7.1

	16
	Anh văn
	7.0
	22
	Vẽ 
	7.3

	17
	Cơ kỹ thuật
	9.4
	23
	Điện công nghiệp
	8.2

	Năm học: 1998 - 1999

	24
	Thực tập Chuyên ngành
	8.0
	26
	Tổ chức sản xuất
	7.0

	25
	Toán
	5.0
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Quân sự
	7.6
	3
	Thực hành
	8.0

	2
	Lý thuyết
	6.0
	4
	Xếp loại Tốt nghiệp
	TB




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH







Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 6 năm  2020

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: HUỲNH THỊ XUÂN MAI
Lớp: 86 ĐL1 


Ngày sinh: 20/02/1970
Nơi sinh: Bình Dương

Bậc đào tạo: DẠY NGHỀ TRUNG HỌC
Khóa học: 1986 - 1990

Nghề: ĐIỆN LẠNH

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1986 - 1987

	1
	Toán
	6.2
	5
	Văn
	6.3

	2
	Lý
	7.0
	6
	Chính trị
	6.6

	3
	Hóa
	7.7
	7
	Vẽ kỹ thuật
	7.6

	4
	Nga
	6.3
	8
	Cơ kỹ thuật
	7.6

	Năm học: 1987 - 1988

	9
	Toán
	6.0
	16
	Cơ kỹ thuật
	6.0

	10
	Lý 
	6.0
	19
	Điện kỹ thuật
	6.0

	11
	Hóa
	7.0
	20
	Kỹ thuật chuyên môn
	8.0

	12
	Nga 
	6.0
	21
	Thực tập Hàn
	6.0

	13
	Văn
	6.0
	22
	Thực tập Qua ban
	6.0

	14
	Vật liệu cơ khí
	6.0
	23
	Thực tập Nguội
	6.0

	15
	Vẽ kỹ thuật
	8.0
	

	Năm học: 1988 - 1989

	24
	Toán
	5.9
	29
	Kỹ thuật chuyên môn
	8.4

	25
	Lý 
	6.3
	30
	Công nghệ kim loại
	6.3

	26
	Hóa
	6.9
	31
	Dung sai
	5.3

	27
	Nga 
	4.0
	32
	Thể dục
	6.5

	28
	Văn
	6.3
	33
	Thực tập
	6.6

	Năm học: 1989 - 1990

	34
	Thực tập
	7.1
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Lý thuyết
	5.0
	3
	Xếp loại Tốt nghiệp
	TB

	2
	Thực hành
	7.0
	




KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH







Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 6 năm  2020

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG
Lớp: 86 Đ2 


Ngày sinh: 09/12/1968
Nơi sinh: Hà Nội

Bậc đào tạo: CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
Khóa học: 1986 - 1988

Nghề: ĐIỆN XÍ NGHIỆP

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1986 - 1987

	1
	Cơ kỹ thuật
	5.0
	8
	Thực hành Điện
	7.0

	2
	Điện kỹ thuật
	7.1
	9
	Chính trị
	5.0

	3
	Vẽ kỹ thuật
	7.5
	10
	Nga văn
	4.8

	4
	Lý thuyết nghề
	7.6
	11
	Thể dục
	6.2

	5
	Thực hành Rèn
	5.0
	12
	Vật liệu điện
	6.6

	6
	Thực hành Mộc
	7.0
	13
	Đo lường điện
	8.4

	7
	Thực hành Nguội
	7.2
	

	Năm học: 1987 - 1988

	14
	Vẽ kỹ thuật
	5.7
	20
	Nga
	6.0

	15
	Vẽ điện
	5.6
	21
	Chính trị
	6.3

	16
	Vật liệu điện
	7.1
	22
	Thể dục (HKI)
	5.5

	17
	Đo lường điện
	6.1
	23
	Kỹ thuật chuyên môn (HKI)
	6.5

	18
	Công nghệ kim loại
	7.1
	24
	Thực tập chuyên ngành
	7.1

	19
	Cơ kỹ thuật
	7.2
	


· Xếp loại Tốt nghiệp: Khá



KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH







Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm  2020

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: LÊ NGỌC HÀ
Lớp: 05 KTM 


Ngày sinh: 31/5/1990
Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học: 2005 - 2008

Ngành: KỸ THUẬT CẮT MAY

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 2005 - 2006

	1
	Toán
	6.8
	6
	Văn
	6.9

	2
	Lý
	5.4
	7
	Pháp luật
	6.5

	3
	Hóa
	5.2
	8
	Thể dục
	8.8

	4
	Tin học
	5.0
	9
	Anh văn
	5.6

	5
	Chính trị
	6.7
	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.2

	Năm học: 2006 - 2007

	10
	Toán 
	6.7
	16
	Anh văn 
	5.0

	11
	Lý
	5.9
	17
	Thể dục
	8.2

	12
	Hóa
	5.1
	18
	Vẽ kỹ thuật
	6.3

	13
	Thiết kế y phục
	6.2
	19
	An toàn lao động
	7.5

	14
	Thực tập May chuyên ngành
	7.3
	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	6.3

	15
	Văn 
	6.2
	
	
	

	Năm học: 2007 - 2008

	20
	Kỹ thuật điện
	6.2
	25
	Thiết kế y phục
	6.8

	21
	Giao tiếp tiếp thị
	8.2
	26
	Thiết kế mẫu trên máy tính
	7.5

	22
	Vẽ mỹ thuật và trang trí
	7.4
	27
	Thực tập May chuyên ngành
	8.0

	23
	Vật liệu may – Công nghệ may
	7.1
	28
	Thực tập Thêu – Đan - Móc
	7.1

	24
	Nhân trắc học
	7.5
	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	7.5

	Học kỳ I Năm học: 2008 - 2009

	29
	Thực tập Tốt nghiệp
	9.0
	
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP
	8.4

	30
	Giáo dục quốc phòng
	7.4
	
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Toán 
	6.5
	4
	Chính trị
	5.0

	2
	Lý
	6.0
	5
	Lý thuyết 
	7.0

	3
	Hóa
	7.0
	6
	Thực hành
	6.0


· XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: TRUNG BÌNH KHÁ
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             



Đinh Văn Đệ

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH







Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm  2020

BẢNG ĐIỂM


Họ và tên HS: PHAN ĐỨC PHƯỚC
Lớp: 97 ĐT3

Ngày sinh: 12/02/1982
Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

Bậc đào tạo: TRUNG HỌC NGHỀ
Khóa học: 1997 - 2000

Nghề: ĐIỆN TỬ

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐIỂM

TỔNG KẾT

	Năm học: 1997 - 1998

	1
	Toán
	5.0
	7
	Tin học
	5.2

	2
	Lý
	4.7
	8
	Thể dục
	6.9

	3
	Hóa
	5.0
	9
	Cơ
	5.8

	4
	Văn
	4.1
	10
	Điện
	5.4

	5
	Anh văn
	5.2
	11
	Đo lường điện
	5.0

	6
	Chính trị
	5.8
	
	

	Năm học: 1998 - 1999

	12
	Toán 
	5.1
	17
	Điện  kỹ thuật
	5.0

	13
	Quang
	5.3
	18
	Cơ kỹ thuật
	7.0

	14
	Hóa
	6.5
	19
	Điện tử cơ bản
	6.2

	15
	Văn
	5.1
	20
	Điện cơ bản
	7.6

	16
	Anh văn
	5.6
	21
	Vẽ kỹ thuật
	6.4

	Năm học: 1999 - 2000

	22
	Thực tập chuyên ngành
	5.1
	24
	Tổ chức sản xuất
	4.9

	23
	Toán
	5.0
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	1
	Quân sự
	7.8
	3
	Thực hành
	5.0

	2
	Lý thuyết
	5.0
	


· XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP: TRUNG BÌNH
                                                      





KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG             

